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NIHIL OBSTAT. 
Saigon, die 15 Januarii 1938. 
A. ĐOÀI, `. 

Censor delegatus. — 
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IMPRIMATUR: 
Saigon, die 4 Februarii 1938. 
+ 18100۸08 DUMORTIER, 

~ ep. vic. apost, 


BỨC THO TỰA 
CỦA 
ĐỨC CHA JEAN BAPTISTE TÒNG 


Val qui thay ! vira nay gặp thay, 

Vi ky nam, chưa may ke lim, 

Lê đâu ở lăng ngót im, 

Phê binh mẫu chữ dáng kêm vào dûy. 


Vật qui ấy, là hanh bà thánh Térésa Hài Đồng 
Giêsu ; vi Kj nam ûy, là quyền văn một cha Nam Ky 
vừa xuất bản. : 

Hanh bà thánh nầy, vẫn đã có ké chép ra tiếng 
quác âm: nhung chỉ bằng tan văn, chưa ai tra tay 
chép ra thi văn luc bát. Nay mới thấy quyền nầy xuất 
bàn là đầu ; tuy là thi van, nhung khen cho tác già đã 
có tài chọn tiếng, tuy don sơ, mà lao nhà; dầu chép 
yan mà kiêu nói không cao kỳ. Thật là hap voi Tiểu 
- lộ Hài nhi, dầu don so như tiếng bap bêu trẻ con, 
` mã lướt tháng mấy khoa người trưởng lão. 

Nói đến Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ai mà không sực 
nhớ một anh hùng cái thế công đức đà cả thê, on 
phước lại chira chan; hoa hồng rải xuống như mưa 
tràn: ấy là ơn phước, bà thánh Térésa Hài Dong Giêsu 
dà đồ xuống khắp đông tây nhuần duom. 

“Một ding thánh thoi danh dường ấy, chẳng dang 
cho ta chép hanh bằng thi văn, cho có ca vận đề 
 ngàm nga cho sốt sang sao? — Kia biết bao nhiêu 
` truyện đời chép ra văn, làm thành ca, đề thiên ha 
` ngầm nga cho hư phong bại tục. — Nay hanh một 
Thánh cà dường nầy, có kẻ chí công chép ra vẫn, ma 
la miệt thị, biếng xem, lười doc thì sao cho phải ? 
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Vậy khuyên ai nấy hãy ngâm nga hanh thánh, cho 
thấm mùi đạo vi dàng đức nẻo nhon, lai được nhờ 
muón ơn chan chứa 

Bà thành Térésa thuở còn sinh tiền đã nói tiên tri : 
«Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre .» Tôi 
sẽ dùng phước tôi trên trời mà làm lành dưới thế. 
— 3ط‎ hon 40 nắm, từ ngày người qua đời, là 30 
Septembre 1891, dưới hằng giữ lời hira, mà cho mua 
hoa hồng tuôn tràn khắp thế. 

Ngày 14 Décembre 1927, Toa Thánh dà shows 
người làm Quan thầy Bau chủ các Dang và các Xû 
Truyền giáo. Vậy ta hãy hết lòng thành kính kêu xin 
cùng Quan thầy phép tắc đường ấy, gắn vó xin 
người cho mưa hoa hồng, là mưa ơn Chúa tuôn 
xuống đượm nhuần Việt Nam chúng tôi vêu đấu, 
xin người dem muôn vàn linh hồn qué huong xû | 
so chúng tôi trở về cùng Chúa, được nén một ran « 
và một chủ chăn, hầu ngày sau sum biép cùng nhau | 
một nơi cùng người, mà hưởng phước và ngợi khen 
Chua đời đòi chẳng cùng. 


Làm tại Phát Diệm, ngày Iê Minh Thánh Chia, 16-6-38. 


` t J. B. TÓNG | 2 3 ^ 
Vic. ap. de Phát Diệm. 4 
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BÀI TUA CUA TÁC GIÁ. 


“Trên đời, chi có các thánh là bực dai nhon, 
vi sự thánh là bực trọn lành của nhơn tánh. 

Các thánh nối tiếp nhau trải qua trên thế lộ, 
khác nào những tấm gương phan chiếu dung 
nghỉ Chúa Cứu Thế là « mạch sự sống cùng 
sự tron lành »: 

. Kia, các thánh đã trải qua. 

- Ta hay ngắm xem bước đường đời các dáng 
ấy di, ta sê dáng thưởng ngoạn biết bao vé 
đẹp để tốt lành, và thọ hưởng biết bao của qui 
siêu phàm trôi tính. 

Không di gi xinh dep, không di gi châu báu 
bằng hanh tích của một dáng thánh. 

Lòng lành Thiên Chúa hang thương ban cho 
thé gian được những vì thánh, tinh-câch ám 
hạp cùng sự nhu-yếu theo thời buồi, đề nên 
hướng lộ cho loài người. | 


* 
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Thé gian ngày nay, thién ha quá thién vé 
vật chất, mà quên mất phầm giá siêu phàm và 
quyền lợi thiêng liêng của mình. 

Người đời tự kiêu tự đắc, vì cái bã vinh ba 
phù phiếm, những láo đáo kiếm tìm sự 
sướng mắt vui tai, toại tình nhục dục, mà bỏ 
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quên Thiên Chúa là « đầu cội ré mọi sự, và | 
là cùng sau hết moi loài ». 

Bói vậy, Đức Chúa Trời chọn một nữ nhi 
trong sạch, chơn chất, bay thương mến, nêu 
lên trước mặt thế gian như bài khiền trách 
những sự 16 lăng người đời, như tiếng chuông 
cảnh tỉnh giấc mê, cho người đời giựt mình tự 
nhớ lại ý nghĩa cái sống của mình. 
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Xem trong lich sử Hội thánh, chẳng mấy 
đấng Thánh đặng lòng người đời mến yêu 
trông cậy như Thánh Trẻ Têrêsa Hài Đồng 
"Giêsu. Thi còn nơi nao trong thế gian mà chưa 
nghe danh biết tiếng Người ? 

Nghiệm ra, ta thấy như Đức Chúa Trời ban 
cho thánh trẻ Têrêsa đủ moi mi-diém lạ lùng 
đề cảm phục lòng người thế. Nét mặt mi-miéd, 
dễ thương dé mến, biéu hiệu một trí khón sắc 
sảo, một ý muốn dõng nghị, một tấm lòng da 
cám hay mến hay thuong. | 

Truyện một linh hồn quyến luyến dáng 
lòng người mọi bực mọi cấp trong xã hội ; 


` không những kẻ có đức tin, mà lại người vê `. 


tín ngưỡng cũng không cượng nồi với sức lôi 
cuốn của gương thanh đáng yêu mến ấy. 

Lối đường Thánh Trẻ Têrêsa di, không chỉ 
là phi thường, vì nhiệm vụ Người là phải nên 


BÀI TI'A CUA TÁC GIẢ iij 


gương cho hết moi người moi bực đều dáng 
noi đổi. Khiém nhượng ha minh thẳm sân, 
trông cậu Đức Chua Troi rộng lớn vô giải 
hạn, kính mên Chúa sốt sing vô lượng ۵ 
bién : ấy là đàng Thánh Trẻ đã trai qua. Ñgười 
gọi đàng nầy là đàng nhỏ, là đàng của trẻ thơ 
Au. Nhung dành tron lành Người đạt tới, thật 
là tuyệt đối vô song ! 
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Gitra 661 phàm tuc ۵ né, nhon tâm quá hưởng 
chin vật duc, mà một nhon phẩm tinh khiết, 
một tàm hồn cao thượng Thánh trẻ, khiến được 
trí người đời phải ngắm xem, cảm phục, ngợi 
khen... quí hoá biết dường nào ! 

Nhiệm vụ Thánh Trẻ Térésa là làm hưởng 
lộ cho người đời theo 061 dàng Người đi. Vậy 
cho ảnh hưởng Thánh Trẻ càng dang rong 

lon, và long người thé càng tin cần tuón đến 
= theo sau Người, thi Đức Chúa Trời ban cho 
Nguói dáng thán thé cüng Chüa xem ra phi 
thường trong hàng các thánh. Nói dáng Đức 
Chüa Trói sai Thánh Tré Térésa gieo vài phép 
la kháp noi trén mát d&t ; cho nén: tén Thánh: 
Trẻ Térésa Hài Đồng Giésu và mưa hoa hồng, 
hai ấy không lìa nhau. Mà kết quả các phép 
lạ ấy là ơn cải tà qui chánh, ái 1 viéc lành, 

chí nguyén nén thánh. 


BAI TUA CÜA TÁC GIA 


Sở di tôi chẳng ngại tài hén, chép lai 
« Truyén mót linh hón » vào khuóng khó vàn 
văn, là ước lợi dung cái sở thích người Viêt- 
Nam ta ưa ngâm thơ vịnh phú, đề giúp truyền 
bá hạnh tích và trí ý Thánh Trẻ Têrêsa. 

Cho gì đồng bào chúng tôi ngửa mặt ngắm 
xem đóa hoa khôi thuần tủy nhiệm lạ nầy, và 
nghe lời huấn dụ người như tiếng dội của 
sách Phước-âm, thì xà-hói ta được lắm ảnh 
hưởng qui báu tốt đẹp về dao đức tinh thần. 
Chừng ấy, ta sẽ thông hiéu : thong dong thật 
là bỏ ý riêng mà vưng giữ luật Chúa ; vinh 
. hoa thật là khinh rẻ cuộc đời phù vân, mà 
nắm giữ dàng khô hạnh, làm tôi Đức Chúa 
Trời ; phü quí thật là giàu công nghiệp nhon 
đức ; hạnh phước thật là hết tình mến Chúa 
đời nầy va đời sau !.. | 


Cần búi 
J. N. N. Q. 


` ĐOẠN THỨ NHẤT 
Cha Mẹ Thánh Nữ 


Trời thu hiu hắt gió vàng, 
Sen hó cuống u, cây ngàn lá thưa. 
Thơ đường nhơn lúc hứng thừa, 
Vui lòng mượn bút, loc lừa ngâm nga. 
Thuở ấy trong nước Langsa, 5 
Có người dao đức, dói nhà tram anh. 
A-läng (1) chốn ấy quê thành, 
Mac-tanh (2) với lai Ghé-ren (3) hai người. 
Tín thành thờ phượng Chúa Trời, 
Rắp lòng thoát tục tìm nơi tu hành. 10 
Hay đâu ý nhiệm thiên đình, 
Lại đem chỉ thắm duyên lành buộc trao. 
Cùng nhau âu yếm dồi dào, 
Sắt cầm gà ngài, kết giao châu trần. - 
Vợ chồng tin cần ái ân, 15 
Chỉ lo mến Chúa, nhục thân chẳng hề. 


(1) Alencon. 

(2) Louis-Joseph-Martin. Cha ông Martin là hạng 
Capitaine-Chevalier de I’ Ordre royal et militaire 

(3) Ghérin, 
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O'n soi hơn thiệt đôi bề, 
Sinh con thêm kẻ rang nghi Chúa Trời. 
Đẹp lòng Chúa đã nhậm lời, | 
Huệ lan tám đóa (1) tốt tươi mi miều. — 20- 
Lòng mừng chua phi ấp yêu, | 


Chü vuón vói dà chuóng chiéu bón hoa. f 
Chi còn bón cánh ngoc ngà, 3 

Ngạt ngào hương phát, mặn mà sắc phoi. of 

a 

a | 

E 

1۱ 


(1) Tám chi và anh là: Louise, Pauline, Léonie 1 } 
Héléne, Louis, Jean Bte, Céline, Marie-Thérése — Chit Bê « 
xiên chỉ bốn người còn sống. 3 


EE سی‎ 
ĐOẠN THỨ HAI 
lérésa sanh ra — Tuôi bé thơ. 


Chúa Trời dành đề ơn Người, 

Ban cho nở chút hoa tươi muộn màng. 
| Bốn phương bát ngắt huong lan, 
Thêrê trẻ nữ diu dàng trồ sinh. (1) 

Mẹ cha mừng rỡ nức tình, 


Xem dường châu ngọc thiên đình phú trao. 


Thiên thân hiện xuống mừng chào, 
Ngợi khen trẻ nữ ngày sau chói lòa. 
Dâng con cho Chúa thiên tòa, 
Hai ngày rửa tội (2) Maria đặt đầu. 
Búp hoa càng nở càng mầu, 


Bã tươi tắn nhuy, lại ngào ngọt huong. 


Théré sáng da phi thường, 
Nên ba đã biết mến thương Chúa Trời. 
Tấm lòng trong sạch rạng ngời, 


Nết na yêu nhiên mọi người yêu thương. 


Đơn sơ ngay thật mọi đường, 

- Lỗi làm nhỏ mon thưa chường xin tha, 
Tuôi thơ thanh sạch thiệt thà, 

Bữa kia thỏ thé mẹ cha mà ring: 
« Me oi, thương mẹ quá chừng, 


30 


39 


40 


45 


« Muốn cho Me chết, hồn tháng thiên đàng. 


(1) 2 Janvier 1873. 
(2) 4 Janvier 1873. 


d d 


« Mẹ dà có dạy rõ ràng: 

« Chét rói mói dáng hién vang cói trói. » 
Cả nhà nghe trẻ đều cười : 

« Bé thơ đã biết nói lời khôn ngoan. » 
Cha người rất dói yêu dang, 

Bà hoàng hậu bé, tiếng thường gọi con. 
Thuong mà sửa phat vẹn toàn, . 

Thương mà dạy dỗ thiệt hơn mọi đều. 
Thêrê tiếng rạng danh bêu, 

Là nhờ cha mẹ đã nhiều công lao. 
Một nhà ơn phước đồi dào, 

Chị em tran tríu, yêu nhau chẳng rời: 

.. Day nhau mến Chúa thương người, 

Biết đàng lánh tội, tìm nơi trọn lành. 
Û ngày phước lạc tuồi xanh, 

Bao lần nhớ đến, tâm tình chứa chan ! 


50 
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DOAN THÜ' BA 


Me qua đời— Doi vé « Buissonnets » — 
Cánh diu ngot tuói xuán. 


Đá kia từng đề thử vàng, 
- Càng nhiều nhon đức, gian nan càng nhiều. : 
Đang khi sum hiệp ái yêu, 65 
Cơn dông đâu bóng đánh nhèo nhet hoa! 
Mẹ người mang bịnh trầm kha, 
Bốn mươi sáu tuói Chúa đà rước đi ! 
Đau lòng tử biệt sanh ly, 
| Läy chỉ báo đáp đền nghi nước non! 70 
| Than rằng : da thắt héo don ! 
۱ Mẹ oi, nó bó chúng con một đoàn. 
| - Than rang: tan nát ruột gan, 
Hai hàng nhỏ giọt, chứa chan khôn cầm. 
Năm con thơ dai cå năm, | 75 
Khúc nôi minh 6c, ruột tám vấn vương ! 
Lấy ai hôn hít mến thương, 
Lấy ai chỉ về trăm đường thiệt hư ! 
Cha rằng : trẻ chớ ưu tư, 
Gian nan của Chúa nhơn từ thử ta. 80 
Thêrê héo hát mát hoa ! 
. Mà côi nén bốn, xót xa gan vàng ! 
Tiếng kêu : hỡi Me thẩm thuong! 
Chín chìu ruột thắt, hai hàng lệ rơi. 
Hoa kia gió đánh tả tơi, 85 
_ Không khô héo, cũng kém tuoi dám mau, 


Pre D تا ہت بر‎ be. TE > 
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Mac-tanh da héo như bào, 
Con tho năm bóng ai hầu đỡ náng! 
Tính hon tính thiệt xa gần, 
Lixo (1) chốn ấy, người thân còn di. 90 
Doi chon nương nau đỡ thi, 
Cho con đèn sách tiện bề sớm khuya. 
Già từ cảnh cũ người xưa, 
Ra đi một bước, lệ chia đôi hàng. 
Trông về, phần mộ, cố hương, 95 
Tấm thương tan nát, đoạn trường khúc nôi! 
«X6-né» (2) từ bước đến noi, 
Di thay thé mẹ vé vời ái ân. 
Thêrê lo lắng chuyên cần, 
Theo bên các chị, học van hoc kinh. 100 
Từ ngày mẹ tách thiên đình, 
Théré tran triu Bó-linh (3) chị hiền. 
Hằng kề theo chị liên liên, 
Chi như me-nhó lo riêng em lành. 
Mac-tanh thám bién sầu thành, 105 
Gượng cười gượng nói tö tinh với con ا‎ 
Bữa thường tới lúc huỳnh hôn, 
Cha con viếng Chúa xin ơn bền lòng. 
Thêrê rất đỗi ham bông, 
Lòng trong sạch, với huệ hồng giống nhau. 110 


(1) Thành Lisieux 


(2) « Buissonnets » tên nhà mới ông Martin ở thành f 


Lisieux. - 
(3) Pauline : chị thứ hai. 


see EU any 


Háng'ngày bé các hoa màu, 
Hai tay tráng ngoc don trau bàn thó. 
` Don rồi ho hãi chạy vô, 
Kéu cha, cha đến khen vô : tốt thay ! 
Có khi trẻ lấy ré cây, 115 
Giả làm rượu thuốc đưa rày cho cha, 
Min cười cha nhấm gọi là, 
Théré là ngọc cha già giải khuây. 
Có khi vui thú nước may, 
Cha cần, con giỏ hiệp vầy bến sông 120 
Kìa nước bạc, nọ cánh đồng, 
Hoa tươi tốt đẹp, hương xông ngạt ngào. 
Hiu hiu gió bạt sóng xao, 
Lo thơ chiếc nhan chít chiu lạc đoàn. 
Chín từng mây trắng bỏ màn, 125 
Cảnh tươi như về, mê man tâm tình, 
Xế chiều bóng ác đã chênh, 
Trời chiều vắng vẻ buồn tanh như tờ. 
Chon trời mói mát ngần ngơ, 
Cảnh man mát cảnh, lòng thơ thần lòng. 130 
Ác vàng vãi sáng trên sông, 
Như chìm như tắm trong dòng bac xanh. 
Xa xa một chiếc thuyền mành, : 
Buồm lan pbat phới, gập ghình sóng xao. 
Tấm lòng chan chứa biết bao, 135 
Linh hồn khác thé thuyền phao giữa vời. 
Ước sao nhu dáng mặt trời, 
Chìm vào biền mến, mới vui thỏa tình, 


Zub 


Thế nầy dat khách linh dinh, 
Bao gió tói cói thién dinh moi an. 140 . 
Dang còn nghi ngợi chứa chan, m. 
Phút đâu chớp bién mưa ngàn, hổi ôi ! 
Cha già giuc già phan hồi, 
Thêrê mến cảnh ngùi ngùi khôn khuây. 
Lần kia dạo cảnh về chầy, 145 
Đêm khuya sao sáng, thức mây rạng ngời. 
Nhìn xem cảnh vật hòa trời, 
Nam tào ánh tỏ trẻ vui về lòng : 
« Cha nầy, cha hay ngữa trông, 
« Chir « T » Chúa khác chín từng tên con. » 150 
Tir rày da tré thon von, 
Thé gian süng khóc, cháng cón vui chi ! 
| Ngày nào khói chốn lưu ly, 
Dáng dói cánh phung, bay vé thiên cung.. 
Cha già thấy trẻ, mừng lòng, 155 
An cần day dỗ lấy trong dao hằng. | 
Thêrê bé nhỏ siéng năng, | 
Bữa thường cha 4m triến tráng vào minh. 
Ngồi trên đầu gối cha lành, . 

Nghe chagiánggiải Thánh kinh, truyện hiền. 160 
Nghe thói dựa ngữa nằm nghiêng, ` 
Nghe không moi mệt. nghe liên không nhàm. 

Nghe như đã khỏi xác phàm, 
Nghe như khoái lạc hi hoan cối trời. | 
Thật là guong báu trén đời, 165 | 
Cha hiền con thánh rang soi chẳng cùng. 


Tuần huờn xuân, hạ, thu, dong, 
Bao phen thay đồi, máy vóng vàn xáy. 
Trời chiều bóng ngã về tay ; 


| Ngày vui dà män đồi thay đêm buồn! 0 


Thêrê bữa nọ thừa nhàn, 
Dựa bèn cữa sô, trông vườn xem hoa. 
Trí còn nghĩ ngợi bao la, 


| Bóng dâu thấy bóng cha già di ngang. 


Lưng khòm gối yếu gậy nương, 175 
Tróng qua hinh dang mọi đường như in. 
Théré mát thấy động tinh, 
Phần thương, phần sợ, cầm minh kêu : «Cha.» 
Ông già giã điếc rảo qua. 
Biến đi mất dang như ma tàng hinh. 180 
Chị người nghe động, hoảng kinh. 
Chạy vào han hỏi sự tình thé nao. 
Théré thuật lại trước sau, 
Chị rằng : « cha vắng, có đâu mà về. » 
« Hay em nói sảng nói mê. » 185 
Vói vàng ra kiếm, tư bé vàng tanh ! 
Ấy là ý nhiệm thiên dinh. 
Cho xem thánh giá còn dành đề sau ! 
Thương cha trí nhớ lòng dau, 
Bóng người khòm yếu in vào trái tim. 190 


pe 


DOAN THỨ BON 
Di hoc — Phan ly — Binh la 
— Nữ Vương, Thiên Axa. min cười 


Théré vừa tam xuân thiên, 
Vào trường tập luyện cần chuyên học hành. 
Thiên tư khoát đạt thông minh, 
Siêng năng, khiêm tön, hiền lành, nét na. 
Chị em chủng bạn chuộng mà - 195 
Bà thầy thương mến thiết tha yêu vì. 
Sinh nên có đứa phân bì, 
Gắt gay, thêm bớt, nhún trề, đề khinh. 
Nữ nhi nín nhịn làm thinh, | 
Thường dùng : nước mắt, doc kinh trả thù. 200 
Đức tài sáng ۵ trăng thu, | 
Minh càng thêm tuói, công phu càng đầy. 
Cha người rất dói mừng thay, 
Théré là ngọc giải khuây lòng già. 
Năm con khác thé năm hoa, 205 
. Nương xuân ruói nhuận, đậm dà tôt tươi. 
Boa hoa chiêm chiếm miệng cười... 
Giỏ đưa hây hầy, hương phơi ngạt ngào. 
Ơn thiêng đồ xuống mưa dào. — 3 
Một nhà lan hué, phước nào ví song. 210. 1 


» 
+ + 


Đang khi sum hiệp tưng bừng, 
Hay đâu những nỗi đau lòng phân ly. 


i» 


m 


EX: ہے‎ 


Bó-linh « me nhó » Théré, 
Bỏ noi trần tuc ma di tu hành. 
Xin vào Nhà-kín àn minh, 


Tim bề khó hạnh tập tành đức nhon. 


Chị em khắn khít keo sơn, 

Lan nam, huệ bắc, lòng đơn bồi hồi ! 
Ha! hàng là chà châu rơi, 

Xót xa lòng dạ, ngậm ngùi khóc than ! 
Chị bèn an ủi ủi an: ~ | 

« Théré em hỡi chó phiền làm chi! 
« Dau lòng em ở chị di, 

« Mai sau sum hiệp một khi vui vây. 
« Thé gian tội lỗi dày dày, | 

« Hãy ngo ngành mặt, hãy dày dap chon. 
« Giêsu dáng kính dáng tôn, 

« Hãy yêu hãy mến, hãy hôn kính Người. 
« Hãy khinh hãy bó sự đời, 

« Tim bề phước thật là noi trọn lành. » 
Thêrê cảm động lâm tinh, 

Tấm lòng khao khát dâng mình viện tu. 
Gan ngày gặp bạn Giêsn, 

Bô-linh hăm hở bước vô thánh Đàng. 
Chi em tan nát lòng vàng, 

Một cơn ly biệt, mấy hàng lệ tuôn : 
‹ Lấy ai an ủi cơn buồn, 

« Lấy ai dạy dê, thiệt hơn về vời. 

_« Bó-linh yêu dấu, chi oi, تک‎ 


« Em nguyên theo chi một noi một đường. »240 


915 


220 


225 


290 


ADS 


Thêrê nhớ chi thảm thương, 
Mình ve thắt théo nhuốm vương binh ray. 
Mo màng mé sáng đêm ۰ 
Thấy hình quải dị vé bày góm ghé. 
Binh nầy chin tại Xi-phe, 245. 
Đã thua chước chi, trở vé hai em. 
Cha già khó héo trái tim, 
Miệng cầu, chon chay, khôn tìm danh y. 
Cà nhà, ba chi cüng di, | 
- Tận tinh lo lắng khác chi me lành. 250 
Thương thay thân xác nữ trinh, | 
Ngày càng rù liệt mét xanh gầy món. | 
Tiết xuân, hoa nở hương tuôn, 
Trông con rồi lại thẹn thuồng với hoa. 
Tấm thương từ đoạn nhỏ sa, 255 
Nhin xem mát tré xót xa long gia ! 
Hêt tin Bién-thuóc Hoa-đà, 
Ngira trông Đức Nữ Maria nhon lành. 
Hết lòng kính mến, cậy, tin, 
Làm tuần «Citu nhut» nguyện xin khán cầu.260 
Cả nhà, cha thẩm, chị sầu, 
-Dưởi chon Đức Nữ vầy cháu kêu van. 
! hêrê còn chút hơi tan, 
Guong nhìn Thanh Nữ thở than hiệp tình 
Bông đâu trẻ nữ trực nhìn, 265 
Kìa kìa Đức Mẹ tốt xinh quá chừng. | 
Dung nhan chói lói la lüng, | 
Diu dàng vui vé tới cùng nữ nhi. 


uid. 


Min cười, thiết ài, từ bi, 
Bao nhiêu binh não tức thì bién tan (1). . 270 
= Théré tươi tan dong nhan, 
Gối qui tay chấp chứa chan vui mừng. 
Đầy nhà vang tiếng lẫy lừng, 
Cám ơn Đức Mẹ khôn cùng hân hoan. 


` د ER‏ حح 


(1) 13 Mai 1883 


dd ea 


DOAN THỨ NĂM 


Chiu Lé lần đầu — Thêm sức — Mất chỉ uêu dấu 
— Con Buồn — On an ủi 


Đông sầu dà vàng, xuân sang, 275 
Gió mưa mất bóng, trời quang ló vừng. 
Chim câu rủ ri kêu sương, 
Như trông nhó ban, như thương xót minh! 
Hoa kia lật 18, ngà nhành, 
Hết dông rồi lại thêm xinh bằng mười. 280 
Théré tuói dà vừa mươi, 
Thước tha nét liễu, hình mai diu dàng. 
Hoa cười ngoc nói đoan trang, 
So bé nhon ditc lai càng trói xa. | 
Tấm lòng trong ngọc tráng ngà, 285 
Tốt tươi khác thé đóa hoa nhiệm mầu. 
Đề dâng kính Chúa Giêsu, 
Cho Người nậng niu mới phu phi tình. 
Trí thường chí quyết dinh ninh : 
« Phải nên thánh cả, phải tinh sạch ròng. 290 
Lòng đâu có dam cậy lòng, 
« Ngira trông thần lực thiên cung phù tri. 
« Thé gian nó có ra chi, 
« Công danh bánh vê, vinh hué mây làn. 
« Kia ai lich sự, giàn sang, 295 
« Chết kia cướp hết dung nhan tiền tài, 
« Phù vân thám bấy sự đời, 
« Chẳng qua phước thật làm tôi Chúa Trời. » 


Tam thần cam động, hai hàng lệ rơi. 


— lỗ — 


Yếng thiêng chiếu giọi sáng soi, 

Thêrê nêm dáng lấy mùi thiên cung. 
Kìa ngày rước lễ vỡ lòng, 

Kia ngày khao khát ước trông đợi chờ. 
Tấm lòng sạch sẽ trẻ thơ, 

Chỉ thương chỉ nhớ Giêsu Bạn tinh. 
Hằng ngày làm việc hẩm mình, 

Như hoa bát ngát cắm bình hương thơm. 
Hằng ngày hằng dọn linh hồn, 


300 


305 


- Lòng càng tinh sach, được on càng nhiều. 


Kìa ngày hiệp với Giêsu, 
Òi ! ngày phước lộc bây giò là dày (1). 
Phi nguyén cá nước rong may, 


310 


- Mặc tình bơi lội, liệng bay mặc tinh. 


Thêrê như đắm chìm mình, 
Trầm trong bién ái khiết trinh nhiệm mầu ! 


Càng dám càng thấm, càng sâu, - 315 


` Thêrê tan mất, thé âu sáp lò. 


Chỉ còn môt Chúa Giêsu, 
Ngọt ngào khoái lạc say no lòng vàng, 
` Cao sâu ơn Chúa dịu dàng, 
320 
` Lòng càng góm ghiéc sự doi, 


Bao nhiêu vui vé, nên mùi dáng cay. 


Linh hồn vượt chín tầng mây, 
Mùi đời thế tuc dap giày dưới chon. 
Đến kỳ chịu Chúa Thánh Thần, (2) 325 


"m 8 Mai 1884. — (2) 14 Juin 1884. 


Pr D 


Nguồn nhon đức cá, mach on dây tran. 
Đượm nhuần thần lực vững vàng, 
Thêrê khao khát gian nan lao phiền. 
Uoc ao chịu khó liên liên, 
Đền bồi phạt tạ tội khiên nhơn loài. 330 


* 
¥ * 


Cói dói nhiéu nói dáng cay, 
Dang vui sum hiệp, tiếp ngày phân ly. 
Mới hay thé su phi vi, 
Chữ sầu dắp đồi, chữ bi xây vần. 
Bô-linh trước dà lánh trần, das 
Ma-ri nay lại theo chân vào dóng! 
Théré tan nát tấm lòng, 
« Khi buồn khi cực, ai hòng ủi an. 
« Ma-ri chị rất mến thuong! 
« Thương mà cách biệt, đoạn trường thiết tha. , 
Cúi đầu vưng ý Chúa Cha, [340 
Ruột tằm đòi đoạn, châu sa vắn dài. 
Thêrê còn nỗi chông gai, 
Long sinh bối rối, như vay mối tơ, 
Ai người tâm phúc cậy nhờ ? 345 
Khi phiền an ủi, khi ngờ giải phân. 
XÓn xang gang tấc một thân, 
Buồn sầu áy náy muôn phần chẳng an! 
Giữa vời sóng cả, thuyền nan, 
Linh dinh gió dập, mênh mang sóng đùa. 350 
Một mình sức yếu thân cô, 


SE [ een 


Ténh tang bot nước nhấp nhô mát gành | 
Ngửa trông Chúa cả thiên đình, 

Dam mây đã ang trói xanh bao giò! 
Tham thương chút dạ ngây tho, 

Thêrê cứ vững cậy nhờ thiên cung. 
Thảo ngay động thấu citu trùng, 

Lượng nhơn chẳng bỏ tấm lòng tho nhi. 

Pha tan mọi nỗi sầu bi, 

Chua lau nước mắt, còn chi ưu phiền. 
Trí lòng lại được bình yên, 

Mến thương khao khát bay lên cõi tri. 


339 


360 


`. 
ĐOẠN THỨ SÁU E 
MEN 


On lề Sanh Nhựt — Sőt sáng cứu linh hồn — 3 
Xin Cha cho vào Nhà-kín hồi 15 tuoi — - 


Bề trên bác lời, ۶ i 
Càng suy càng chán sự đời, | -! 

Nữ trinh chí quyết tim noi tron lành. 
Giêsu giúp dứt tơ manh, - 365 ٩ 
Đồi lòng nhi nữ nén danh anh hùng. OM 
On thiéng manh mé la lüng (1) E j 

Chẳng còn nhüt nhát béu lòng như xưa. E: 
Từ đây dưng chút sống thừa, Bm |! 

Đề đền ơn Chúa, dé ngừa tội khién. . 370 | 
Ngày kia xem lễ cầu nguyền, | ۴ 1 

Lé rói xép sách, ánh xién ra ngoài. N 
Thấy hinh Chuóc-tói giáng tay, EC li 


Máu tuôn ròng rà, xé xài nương long. 
Thêrê đau xót tấm lòng, 

Mau châu báu do, thấy không ai ا‎ | 
Thế gian rất dói phu phàng. 

Dia-hinh sa đắm, thiên đàng lang xao! 
Giêsu mến khát mến khao, و‎ 

Không người nhỏ giọt, thấm vào tâm can. 380 | 


. Tấm thương thốn thức lòng vàng, 2 li 
Quyết dưng đôi chút ủi an Bạn-lành. bp < 
Lòng tho him ho chí tinh, P ۴ 


Cứu người tội luy khói hinh hóa diém. 
(1) 25 Décembre 1886 


XORÊ) 7 


-Lira thiêng nung đốt trái tim, 


| Nữ nhi vớt được người chim dám sa. 


Có tháng độc ác xấu xa, 


` Giết người giựt của, tội đà khôn dung. 


MERE s eres 
y = 4 7 Ta 


. Tro như dá, cứng như đồng, 


E Gin ngày xử tử, không lòng án nán. 


` Địa hình trước mắt cũng rằng, 
Xua lời an ủi, khăng khăng một bề. 
 Théré nước mắt dầm dé, 
Than rằng : sao hãy đấm mé đàng ta. 
Uóng công máu Chúa đồ ra, 


| Linh hồn sẽ phải đắm sa dia-hinh. 


Nữ nhi cầu nguyện, hàm mình, 


- Cho người cứng cói động tinh ăn năn. 


Chúa Trời nhậm tiếng kêu van, 
Tội nhơn điệu đến pháp tràng, hỡi ôi ! 
` Gươm kia kề có đã rồi, 


Bóng liền mềm da, bồi hồi lệ tuôn ! 


Trực nhìn « Chuộc- tội» thảm thương, 


- Miệng hôn năm dấu, có giương tho hinh. 


Gương xưa theo kẻ trộm lành, 
Công on cứu chuộc đâu đành uồng công | 
Thêrê thỏa dạ hã lòng, 


Trận đầu cướp được toàn công giặc thù.: 


Ấy là trái chiến cây to, 
Là sương giải khát Giêsu Bạn-lành. 
Thêrê hết sóng vi minh, 


Hà còn thiết đến thế tinh trần gian, 


389 


390 


395 


400 


405 


410 


id Ee 


Một mơ một tưởng thiên dàng, 

Một yêu một mến bàng hoàng Giêsu. 
Xác nầy như ngục giam tù, 

Ngày nào thoát đặng, vân cù tiêu diêu. 
Thánh giá kia, hoá mũ triều, 

Đắng cay của thế, ngọt ngào cho ta. 
Trái tim lửa đốt ngọn lòa, 

Vàng mười vô lửa, mới ra vàng mười ! 
(xóm ché thé su cuộc đời, 


Dem lóng tuyét bach tim noi tinh thành. 


Nhà dóng-kín, chón quang minh, 
l'héré dà quyết dâng minh ân tu. 
Kia là Ban-thanh Giêsu, 
Tấm lòng dung trót, mới no phi lòng. 
Su tinh cũng khó lắm song, 
Đề thì uất ức, nói, không ra lời. 
Di răng chẳng dám hổ môi, 
Nỗi minh mơ muốn, biết ai phân trần ! 
Cùng cha, muốn nói lại ngần ! 


Thương cha những nghi nỗi gần nói xa: 


« Tuôi già tóc bạc sương pha, 

‹ Lấy ai khuya sớm cho cha giải lòng. 
« Tâm thần rối to bóng bong, 

« Phán ly này dé hai dóng sàu tuón. 
« Truóc dà té lé hai con, 


Phen nầy chẳng khấng thì còn trông chỉ !» 


Théré rất dói sầu bi, 
Hết lòng nguyện Chúa phù trì hồng án. 


415 


420 


425 


430 


435 


“4 | li 
"a 4 
" | i 
û ۱ 
۳ * 


T CN‏ رف 
Binh ninh chon lễ Thánh Thần,‏ 
Bem bày gan tấc, phụ than to lòng.‏ . 
Khai quang ơn thánh soi trong,‏ 
Kéo mà bối rối nói không ra lời.‏ . 


Trời chiều én múa nhan cưởi, 
Cánh xinh tranh vé, hoa tuoiphoi mau. 
| Mäy virng máy tráng bac phau, 
| Gió hiu hiu mát, lá lào xào rung. 
| Mac-tanh nhon buói hứng lòng, 


Bước chon dao cánh gẫm công tạo thành. 


Chứa chan những nỗi bên mình, 
Người ngồi trí ngần mây xanh cối tri. 
Dịp đâu may mắn vô hồi, 
Thêrê rón rén lại ngồi bên cha. 
Đầm đầm giọt lệ nhỏ sa, 
Cha già ôm trẻ thiết tha vào lòng : 
« Có chỉ nước mắt ròng ròng ? 
| « Ó con yéu dàu, tó cüng cha hay ? » 
| Thêrê giọt van giọt dài, 
Khôn ngăn tấc đạ, tổ bày tâm can. 
Cha già sùi sụt chứa chan, 
Ông bèn chơn bước, cho lang lãng sầu. 
Ké cha, trẻ dựa nghiêng đầu, . 
Nhỏ to tổ nói bấy lâu khán nguyền : 
« Lòng con quyết lánh trần duyên, 


` « Vào noi Dóng-kín Ca-mén (1) tbánh duóng. 


(1) Carmel. 
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« Xin cha kháng gác tình thương, 
« Cho con theo dõi hai gương chị rày. 
« Bóng tà ác ngã về tây, 
« Trân cam con chịu, từ đây lôi nghi. 
« Đau lòng cắt ruột phân ly, - 
« Dâng con tế lễ, Chúa thì trả công. » 
Cha già ứa lụy đôi tròng, 
« Chúa đà đòi lễ, cha hong cãi sao ? 
« Nghi vi con hãy thơ đào, 
« E khi biến cài, trở vào trở ra ? » 
- Trẻ rang: «cha chớ lo xa, 7 
« Sức hén có Chua, con dà quyết xong. » 
` Thấy con son sát một lòng, 
Nghi suy cạn lẽ, cha khóng can lời. . 480 
Tưởng dà cá nước dám khơi, 
Cánh bằng nhe gió, phương trời máy xanh. 
Nao hay su thé chóng chinh, 
Gay go mấy khúc, gập ghinh lắm phen | 
Cậu người nghe nói quó liền : 485 
« Con cón tho dai. sao nén dinh liéu. 
« Mười lim tuói. ấy bao nhiều ? 


« Vào Dóng nhiệm nhặt là điều không ngoan.» | 


Thêrê xiết nỗi bàng hoàng, E 
Thành sầu chất chứa, ruột gan rã rời. 190 1 
Chi con trông Chúa nhậm lời, | 
Dep dàng gai gốc, giúp người gian nguy ! 
Giữa con mưa gió chẳng vi, 
Đêm den bién thám, tử bé sim vang. `. - 


ooga 
: Mót minh mót chiéc thuyén nan, 495 
A đào sóng bo, trim đàng hài kinh ! 
Xem lén bác đầu khần xin : 
I5 « Gian nan nguy hiém, Me lành cứu con! » 
| Chin tirng rang t&m lóng son, | 
Như xưa, môt tiếng : lặng con ba đào. 500 
: Cậu người nghĩ cạn trước sau, | 
Chang cón dón ngó ngăn rào, lại khuyên. 
Ê Thêrê nguyên dà phi nguyền, 
Phen nầy cá nước gặp duyên phen nầy. 
۳ Ai hay róng chira bén máy, En 
- Bề trên Nhà-kín bác ngay đơn trình. 
Ring: mười lắm tuói thơ sanh, 
i | Luật dòng chẳng nhận, phái dành lui chon ! 
3 Quả lời: hoa chí vô don, | 
Tht xem da sát có són lóng son. 510 
3 Théré tính nói nuóc non, | 
` Bề trên tuy vậy, hãy còn Bề trên. 
— A Việc đời phải biết kinh quyền, 
! 1 thiêng mầu nhiệm khiến nén phải vầy. 
| Cha rằng : « con hãy làm khuây, 515 
- « Rành ngày, ta tói trinh bày Đức Cha. 
۰٠ Quyén cao, người chuán hoa là, 
« Bấy giờ dấu chắc Chúa dà chon con. » 
Ngùi ngùi ruột thắt héo don, 
` Vang lời cùng gượng, lấy buồn làm vui! 520 


TA‏ کت 
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| | 


: 
| 
B Quang âm cánh én giục thoi, 
1 Cha con dip tót làn noi tinh thành. 
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` Vào chau Giám-muc tai dinh, 
Ruc ré e lé, thường tinh nữ nhi | 
Một minh đứng tỉnh ngồi suy, © | 8 
Cả mình run rẫy, chon di chẳng dời. —— 
Đức Cha vui vẻ khuyên mời, 
Trẻ thơ rón rén khúc nôi tó bày : 
« Những là mơ ước cầu thay, 


« Dang mình cho Chúa nhữag ngày nên ba. 530 


« Mười lam tuói, cüng dà đà, 

« Đức Cha ưng thuận, thì là được ngay ! » 
Đức Cha cười đáp, rằng : « hay, 

‹ Ngát vì luật thánh chẳng tây người phàm. 


« Vung lời con chịu cho cam, 299 E 


« Bé xem ý Chúa định làm thé nao! 
« Việc nầy có Đấng rất cao. 

« Giáo Tông cha cả phê vào mới xong ! » 
Tiếng đâu tê dạ tái lòng, 


Hai hàng luy nhỏ như dòng thác sa: 540 


‹ Bao giờ qua dáng Rờma ? 
« Bao giờ cho Đức Thánh Cha nhậm lời ? » 
Cha rang: « con khá làm vui, . 
« Chúa trên muốn thử, khiến xui phải vầy | 
« Ít lâu sẽ có dịp may, S45 
« Sẵn đoàn giáo hữu it ngày sẽ sang. 
‹ Xếp thu hành ly nhập đoàn. 
« Con về vui vẻ bằng ngàn khi đi. » 
Ủi an lời cũng đỡ thì, 
Mạch sầu cuồn cuộn, khôn bề tác khó! 550 


Sily 0 


DOAN THÜ BÁY 
Sang Roma — Châu Đức Thánh Cha 
— Được tin trả lời — Ba tháng trông đợi 


Phapha Đại phụ Lê-ô (1), 
Mở ban toàn xá đế đò Giáo-Hoàng. 
Tứ phương giáo hữu dời sang, 
Trước nhờ ơn thánh, sau mừng Cha chung. 
Théré phi da đợi trông, 559 
Cha già cùng chị cũng đồng tray di. 
Trải bao nước lạ non kỳ, 


| Nüi cao bac tuyết, cây trì nặng ۰ 


Trám hoa dua nở tuôn hương, 
Chon như nệm trải, nơi đường gấm thêu. 560 
Người xinh cảnh lai mi miều. 
Nước non ra vé như chìu chuộng ai ! 
Thêrê ngắm cảnh mê say, 
Ngàm ngùi khen phép ngoi tài Hóa công. 
Đã xem việc Đấng vô cùng, | 565 


1 Hày trông trí hóa la lùng người ta. 


Xe vừa đến cói I-fa (2), 
Mi-lán (3) bién giói, nguy nga thánh dén 
Đá hoa toàn dưới tới trên, 
Khen tài chạm tró, khen bền công phu 570 
` (1) Dire Giáo Tông Léon XIII. 
(2) Italie. 
(3) Thành Milan, 
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Roi ra du ngoan thành đô, 

Bên chen chật đất, tháp nô nức trời. 
Cảnh tươi người lại như gidi, 

Thanh thao phong nhà, min cười khách xa. 
Nguói mé cánh, cánh làn la, 219 

Đang còn man mát, bóng đà phải di. - 
Bỏ Mi-lán, toi Vé-ni (1), 

Xem chiều thủy tú, có bề phong quang. 
Tiếng chèo lãi rải nhặt khoan, 

Con thuyền giỡn sóng, tiếng đàn nhịp dây. 580 
Bao nhiêu dinh thự lầu đài, 

Nửa chìm đáy nước, nửa bày trên khơi. 
Trường giang một day voi vơi, 

Tàu chen tợ lá, cột phơi thành rừng. 


Vé-ni cảnh chẳng mẩn lòng, 585 


Đề qua Ló-ré! (2) mà trông chốn mau. 
Một vùng hoa co trước sau, 

Thiên nhiên bức về, khéo màu điềm trang. 
Gitra nơi thanh tinh u nhàn, 


Đức Bà đã chọn đề ban ơn lành. 590 


. Nhà xưa Thánh Thất đỗ dinh, 
O Na-da-rét, cách nghìn dám xa. 
Phép thiêng, thần kiệu đem qua, 
Đề noi L6-rêt một tòa y nguyên | 
Đề chon vào chốn thánh đền, + 595 


Long bung khuân nhở : « Sấm truyền chép ghi. ˆ 


(1) Thành Venise. 
(2) Thành Lorette. 
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« Ba mươi năm ãn nương thi, 

« Gié-su, Thành Mau, Giuse cùng döng. 
« Lúc khôn lớn, thuở am bóng, 

« MO hôi tuón rưới khắp trong nhà nay! 0 
« Thương ôi! Chúa cả cao dày, ` 

« Nương nơi tiện bac, dáng cay muôn phần. 
«Trot ba mươi tuôi nhọc nhăn, 

« Ai suy chang động, tâm thần luy sa? » 
Đang còn quyến luyến thiết tha, 605 

Oai nghiêm kia chốn Rôma đô thành. | 
Đền vàng cita ngọc thinh thinh, 

Ngựa xe gióng già, mắt nhìn quên thói. 
Phù vân phú quí cuộc đời, 

Dé xem hư huyền cám người cao siêu! 610 

` Róma xưa tiếng bao nhiêu 

Tang thương mấy nôi tiêu điều cỏ cây ! 

` Có-li-aé (1) nọ ai bày ? 

Bao la mấy truong, rộng dài nghinh ngang. 
Xưa đây là chó hí tràng, 615 

Là noi dua vật, giết muông, đấu người. 

| Là noi các thánh Chúa Trời, | 

Biêu gương trung liệt, dap đời vinh ba | 
Máu tuôn tưới khắp sơn hà, . 

Điềm tô dao thánh đậm đà nét son! 620 
Giờ đây ai mất ai còn ? 


Ngan năm kim có, nước non chứng tình. 


Thoáng qua mấy chốc oai thanh, 
(1) Colisée. 
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Tường xiéu mái đồ, rêu xanh lờ mờ. 
Long thơ sốt sáng guong xưa, 625 

Miệng hôn đất thánh, tri mo on lành : 
« Xin cho tôi dáng hi sinh, 

Đem thân bèo bọt, đáp tình mến thương. 
Đoạn thôi xuống viếng xem tường, 

Nơi kêu : ‹Mộ- động› (1) lạ dường xưa nay. 630 
Đường ngang, nẻo dọc như xây, 

Cao lên mấy truong rộng dài thinh thỉnh. 

Ngày xưa đạo thánh tan tành, 

Giáo nhơn lánh nạn, àn mình chốn ni. 
Kia là mộ thánh Xé-ai (2), | 635 

Vi danh nghĩa Chúa, dà hi sinh minh. | 
Bao nhiêu có tích lưu danh, | 

Như khươi như gợi tâm tinh bấy nhiêu ! 
Théré trẻ cũng trở trêu, 

Vào nam huyệt trồng, như chìu thánh xưa: 640 
« Trọng thay tử đạo lá cờ, 

« Trẻ nay chẳng được, xin nhờ chút hoi!» - 

. Sáu ngày ngoạn cánh đã rồi, 

Lo vào cháu Đấng trên đời cao sang. (3) 
Nghi thói da rất kinh hoàng, ˆ - 645 . 

Lạnh như giá rét, xuất tràn mồ hôi. 
Trái tim trống đánh mấy hồi, 

Buóng lao trót ló, dành thói phen này ! 


(1) منم او‎ 
(2) Sainte Cécile. 
(3) 20 Novembre 1887 
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Ti-cän (1) chốn ấy quí thay, 

Lưu ly cita ngọc, đền xây ánh vàng 650 
Kinh độ xứng vi Giáo-Hoàng,. 

Cha chung giáo hữu, bốn phang phục quyền. 
. Thêrê nặng nói ưu phiền, 

Muôn xinh ngàn quí cung dên, cüng ngo. 
Bai chau tiếng giuc đến gio, - 655 

Lê-ô Cha cả ngự vô ngai rồng. 
Dịu dàng ái tuất nghỉ dung, 

Hồng-y Té-tuóng vầy chung bệ vàng. 

` Giáo nhon nam nir một đoàn, 

Tiếp nhau qui gối, hôn chon tay người. ` 660 
Chẳng ai dang phép trinh lời, 

Láng trang chiu d&u lành, rói lui ra. 
Phen này đến lược Ré-xa, 

Mình run khấp khói, mát lòa chứa chan. 
Hôn tay, đoạn thỏ thẻ rằng : 665 

« Lạy Cha chí thánh, xin ban ơn nầy : | 
Thánh Cha cúi mặt nghiêng tai, 

« Cho vào Nhà-kín tuói rày mười lăm. » 
Min cười : « Con hãy an tâm, 

« B8 trén sé dinh, con khàm phuc tüng. » 670 

1 Chấp tay trên gối Giáo-Tóng, 


|  Khần rằng: « Cha phán thi xong mọi đều. » 


Thánh Cha tỏ dấu ái yên, 
Rằng : « như Chủa dinh, con vào chẳng sai ! » 
Thêrê còn ước nói dài, 672 


(1) Bàn Vatican. 
"he 
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Hai quan hộ vé kéo vai, phải lia 
1 héré bin rin trăm bề, 

Hai bàng chàu luy dám dé nhó sa. 
Cúi đầu vưng y thánh Cha, 


Chén cay ding trước, xin pha lé ray! — 680 


Trời kia cũng xót thương vay, 
Khón dem ánh sáng chói ngày u minh. 
Giot mua ri rà chia tinh, 
Người buồn cảnh cũng chẳng xinh được nào ! 
Lòng thơ xao giữa ba đào, 685 
Giê-su như ngủ dé sao mặc thuyền ! 
. Chấp kinh âu phải tùng quyền, 
On trên nếu định, thì nên mọi bé! 
Lấy trong ý tir mà suy, 
Mười phần trông cũng được khi đôi phần. 690 
Ôm sầu đợi cuộc xây vần, 
Lo đâu qua ý Chúa phân định ray ! 


Mấy ngày dạo cảnh nước mây, 

Những nơi báu tích, lầu đài điện cung. 
Những noi các thánh lạ lùng, 695 

Lấy hương nhơn đức mà xông đất trời. 
Gương xưa treo đề cho đời, 

Cao sang hiên thánh, rạng ngời danh biéu. 
Đất sao đất rất phì nhiêu, 

Sanh muôn ngọc qui, trồ nhiều hoa thơm ? 700 
Đương buồn gặp chút giải con, 

Cũng là đắp đồi, cậy ơn hộ phù. 
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ATO. EWÊ 
Mấy tuần viếng các đền thờ, 

Bao nhiêu chốn thánh tích xưa ghi truyền, 
Thôi đành ôm nổi ưu phiền, 705 


- Đời chon giã cảnh, trông miền có hương ! 


Trải bao non nước lạ thường, 


1 ` Phong quang tô điềm, một phương đất trời ! 


Người buồn, cảnh khéo trêu người, 


` Dé ai vui vé, luy rơi một mình ! ⁄10 


Từ ngày về chốn gia đình, 


Ra vào bức tức, trông tin nhan về ! 


Giê-su muốn thử nhiều bề, 
Vàng mười gặp lửa càng xuê màu vàng ! 
Ít tuần gặp bức thơ sang ; 


` «Théré con hỡi, hãy an tam chờ. 


« Trong ba tháng nữa đến giò, 


ì ` Gié-su sé rước con vô thánh dên. » 


Than rằng : « Ngày ước đêm nguyền, 

« Bao giờ dáng cánh bay lên 661 ۰ /20 
« Bao giờ giu sạch cuộc đời, 

« Bao gió kết hiệp chẳng rời Giê-su ! 
« Thương ôi, ba tháng doi chờ, 


E « Ngày man mát tưởng, đêm hờ hửng tróng. 


« Bữa thường lòng dặn lấy lòng, ý 429. 


= « Trau giói nét dic, bạn cùng Giê-su ; 


u^ QUÀ بت‎ 


|». BOAN THỨ TAM. 
Vào Nhà-kín — Chiu thử — Gá ban 
thiêng liêng — Vit thương lòng. | 


Đến ngày mồng chín tháng tư, (1) 
Thiên đàng mở rộng đường cù thỉnh thỉnh. 
Là ngày « Thần Sứ truyền tin, » 
Dó chon khỏi thế, dàng minh thánh cung ! 730 
Buôi chiều duói bóng đèn chong, 
Cha già, hai chị ngồi cùng tiệc ly. 
Thương ôi ! chua xót não nề | 
Hàn huyén những nỗi, trăm bé tơ vương ! 
Nhìn nhau, giọt lụy nhỏ tuôn, - 735 
Nghẹn ngào, thám cảnh ly hương, biệt tinh! 
« Tuôi già bóng ngà đầu ngành, 
« Sóm an tối ủi ai dành thay con. 
« Có con khóa thảm khuây buồn, 
« Con di, cha cüng chét luón tir rày ! 
« Chúa ôi ! chén dáng trao day, 
« Chín chiu quặn khúc, hai tay dám từ ! 
« Chi rằng : Em hổi, em tho! 
« Bây giờ cách biệt, bao giờ hiệp nhau ! » 
Trẻ rằng : ‹ Cha chớ ưu sầu, 
« Rày cha mất một, ngày sau dáng mười. 
« Xin cha vưng y Chúa Trời, 
« Việc Người dà dinh, on Người sé toan ! 


. ` (1) 9 Avril 1888, 


MANIL QUNM 


` @Giã cha ở lại bằng an, 

« Dau lòng phân re, đôi đàng biệt ly ! 790 
« Từ đây một bước một lia, 

« Không con, có Chúa đỡ khi cực lòng |» 
Nỗi niềm biết nói sao xong, 

Hôn cha, gạt lé, kéo lòng lại xiêu ! 
« Già từ hai chị dấu yêu, 755 


` « Cha già gói lại som chiều trần cam. 


« Tạm lia em bắc, chi nam, 


` « Con ngày sum hiệp, Chúa làm at nên ! » 


Già từ cảnh cũ người quen, 


` Cuộc đời đưa mắt, môi phen dứt lia. 760 


Cà nhà tiền biệt Théré, 


۰ Đem nhau tới chón oai nghi thánh dàng! 


Kia kia cita phước mở toang, 


| Thêrê quì gối cha ban phép lành. 


Mac-tanh xúc động tâm tình, 765 


Gio tay chúc phước, mắt nhìn, lệ sa! 


« Con ơi, con hoi Ré-xa! 


« Bói chưng nghĩa Chúa, nên cha vưng lèng ! 


Dang còn thốn thức nương long, 


` Cita đen khép lại, bóng hồng khuất xa! 770 


۳ 
| pA 
| Pag 


Om lòng chín khúc thiết tha, . 


| Nói thương nỗi nhớ biết là khi nguôi. 


* 
y- ¥ 


Ké tir chón thánh thånh thoi, 
Phi lòng ca nước lội boi mặc tinh. 


X SEU 


Kia là bién lặng trời thanh, | 1154 


Thuyền lan trinh nir, buóm mành phát pho ! 
Róng dàng, bién thánh tranh dua, 
Vách ngăn niềm tuc, gió xua bui trần ! 
Hay đâu thân khô với thân, 
Còn noi bién thế, ghe lần bạt xiêu ! 780 
Chúa thường thử kẻ Người yêu, 
Cho già ngon lửa mà biêu lòng vàng | 
Thêrê chín chắn một đàng, 
Bề trên thường lại rầy oan mấy lần. 
Nào là : con chẳng siêng cần, | 785 
Dé nhà nhén dóng, dé sán có giành ! 
Lói ai cháng tai lói minh, 
Cui đầu cam chịu lặng thinh một bề ! 
Bao nhiêu thánh giá nặng nề, 


Tay giơ voi lành, vai kề vac mang ! 790 . 


Lóng vui cháng tiéng thó than, 
Càng lâm sự khó lai càng ưóc ao. 
Linh hồn tuyết ánh làu làu, 
Bon nho khôn nhiễm, được vào gương trong! 


Đơn sơ tanh xuất boi lòng, 795 4d 


Không hề giấu giếm, lời dùng quanh co. 
Chi lo đẹp ý Gié-su, 

Cầm minh không có, muốn cho quên mình. 
Gié-su gá ngài trao tình, 


Trám điều chỉ quyết Bạn lành được vui. EM | 


Thương yêu giúp đỡ mọi người, 
Việc dầu nhỏ mon, chẳng coi ré thường. 
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Pa سک‎ 
Vật dùng quí tốt nhịn nhường, 


Bằng lòng thốn thiếu, tuyệt đường y riêng. 


Trọn lành mấy nấc thang thiêng, 805 


| Nữ trinh đã vượt trong miền đức nhon | 


Kia ngày định nghĩa thiêng dươn, 


Û Lê làm « Mặc áo » phép thường xưa nay. (1) 


Lòng thơ phới phới vơi đầy, 


Vui nầy cho bó những ngày ước mong. 810 


Thướt tha áo tuyết trắng trong, 


Gót son khấp khởi, cita dòng bước ra. 


Cha con máng, tüi chan hòa, 


Ôm con vào da, thiết tha nói lời : 


« Ó hoàng hậu nhỏ, con ôi ! 815 


« Hôm nay Chúa cả trên trời rước con! » 


Cha già hăm hở khởi hoàn, 


$ Cuộc vui sau hết ủi an lòng già | 


Khen người đức rạng nhơn lòa, 


Nim con tế lễ đủ hoa ca nim! 820 


d 


Khen người mến Chúa tận tâm, 
Gian nan máy lúc cũng cam một lòng. 
Rang : « Nước loạn rö tôi trung, 


Lửa kia từng luyện cho ròng vàng thau ! 


. Cha con từ lúc phân nhau, 825 
` Mac-tanh binh trong, sức hao, đèn tàn. 
Danh y, diéu duoc vó phuong. 


$ Sáu năm dau đớn trên giường xót xa. 


Năm con còn một lại nhà, 
00 10 Janvier 1889. 


S] A 


Xé-linh (1) báo hiéu cho cha thay vi ! 830 . 
Mac-tanh manh mé cang nghi, ے‎ 1%: 

Vui lòng chịu khó không hề thổ than | 
Thương thay trẻ ở tu dàng, 

Nhớ cha trăm nói, chứa chan đôi dong ! | 
Vil thương như xé tấm lòng, 835 3 

Nghi bao nhiêu, lại nghẹn ngüng bấy nhiêu! _ 
Đắng cay chén Chúa rót trao, 

Cam lòng tay lành, uống vào can ly ! 


li 


MỊ 

E | 

۱ ۱ 
از 
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Tü) Céline. 


کیہ NT‏ مت 


DOAN THỨ CHIN 


| Cám phóng khan hứa — Phối hiệp voi Giêsu 
Ban lành — Cha qua dói — 
Của lé mến thương. 


Xuân đi rồi lại xuân về, 


$ Huệ trên núi thánh tới kỳ dom bông. ۵ 


Thêrê đến lúc cám phòng, 


Don minh khẩn hứa luật dòng giữ ba (1). 


Satan mưu qui chước tà, 


Khuấy lòng rối trí suy ra trăm dàng. 


Rằng : « Sao đành bỏ thế gian, 845 


| « Chúa trên chẳng goi vào hàng viện tu. 


« Mót mình tự quyết lấy cho, 


« Không ơn thánh giúp, dẫu lo, được nào ?» 


Đêm ngày dạ trẻ xôn xao, 


| Ngửa trông Chúa khiến ba đào lặng an! 850 


Giêsu thương ban nguy nan, 


Í Ban ơn yên ủi dịu dàng bề trong. 


Qui ma chước dối không xong, 


Nữ trinh lòng được vững lòng hơn xưa. 


Từ rày chỉ mến Giêsu, 855 


| Trái tim dáng trót cho Vua thiên dàng. 


Tói ngày khấn hứa, hi hoan (2), 


| p nhi nit mon nén hoàng hậu xinh ! 


——— 'ÉE— RÀ ہے سے‎ CC 


- (1) Khan hửa giữ ba điều: Sach sé - khó khán — 
| ` vàng lời. 


` (2) 8 Septembre 1890. 
] w 


D E 


Trời chiều đứng ngắm cao, xanh, E 
Thấy sao nhấp nháng tâm tinh bang khuâng. Jiu 

Than rang: ví được cánh bằng, [860 | \ 
Bay lén thiên quốc hiệp cùng Giêsu ! : 3 


LÍ ۱ lı 


Náu nương nhành bóng tang du, 
Cúc tàn sen nở hạ thu xây vần. N 
Tiết trời phải luc phong van, =- 865 ۳ 
Nhà dòng vương nhiém tai nàn binh lây. 5 
Kẻ dau người chết thám thay ! . 
Chi kia hơi tắt, em này nối theo. | 
Xác ve minh hac mét meo, ` 
Gượng di gượng đứng giúp nhau buói cùng!870 ‡ | 
Con ma chết rảo ngoài trong, ; 
Chô-rồ (1) vắng vẻ. ngăn phòng lạnh tanh. d 
Chi cón hai chi khóe minh, ۱ Mu 
Với Théré nữa phải dành lo toan ! 4 
Nữ trinh trái hết lòng vàng, ۰۰875. ۷ 
Hoa trau xác chét, thuóc thang ké cón ! | 
Giüp lo chãng phüt nghi chon. ? 
Càng làm việc lắm, dáng ơn vui nhiều. 
Lần lần bịnh bớt ngặt nghèo, : 
Nhà dòng sống lại, bao nhiêu nói mang; 880 - 
Tir ngày vàng biết tuôi vàng. qu 
Théré bay bóng trong dàng thiéng liéng. 
Triến trang khác thé con hiền, 
Chui vào lóng Chüa binh yén ngot ngào. 


(1) Chôrô : chỗ hát kinh trong nhà thờ. 


mua + ch جس ہت وج ور پر‎ € PET. 


Ao BE 


Vui buón thó thé làm sao, 885 
7 Ái yêu tran triu kê vào liếu lo. 
"| — Nhơn từ quảng đại Gié-su, 
Í Mọi đều trông ước ban cho phi nguyén. 
| ` Thưởng lòng trung tín ven tuyén, 
| Nghĩa di on lai là duyên đất trói ۱ 890 
— Tánh ham thơ, phú, vé vời, 
“Ước sao ngọn bút dễ phơi nét lòng. 


1 Bô-linh thi họa mặn nồng, 
- Thêrê mén chi càng trông học đòi. 
| Gié-su ngự An lòng người, | 895 


| Là Thay khéo léo trên đời, thông ra. 
11 | Théré thi hoa khéo là, 
| Nét son tươi tắn, bút hoa đồi dao! 
| Phú thơ, bút ha nên câu, | 
Nhe nhàng thoang thoáng. dà mau lai tài ! 900 
1 Chi em ngàn trí khen hay, 
«| Không thầy mà giỏi, có thầy kém xa | 
| Thin lóng cháng chüt kiéu ngoa, 
| Thêm nhiều tài trí, nét na càng nhiều. 
M Gié-su ra dáng chuóng chiu, 905 
| Đã thương, thương đáp, boi yêu, yêu đền. 
۲  Nù trinh, hé ước, phi nguyën, 
- Gié-su phép tác nhơn hiền khoan dong. 


* 
+ * 


Théré cón nói dau lóng, 
_ Khần cầu chưa đắt, cậy trông ai hoài. 910 


NUS‏ یں 


Xé-linh (1) yêu dấu những ngày, 


Hãy còn giữa thé, trần ai nhuốm mùi ! | Li 
J Hoa thơm sóng giập cát vùi, 4 
Những khi mưa gió, e trôi rà cành ! m Û 
Vấn vương còn chút cha lành, 915 
Muốn thời muốn vậy. hiếu, tình cậy ai? li 
Thiên cơ huyền diệu lắm thay, a 
Thường dem hoa nọ, an bài phước kia. gu 


Mac-tanh sie moi đèn khuya, 
Day công Chúa rước hồn về thiên cung ! 920 0 
Tấm thương tan ruột nát lòng, 


` se. 


Chín chiu quán khúc, đôi dòng cuộn roi! ai 
Từ đây khuất mặt tắt lời, a 

Gáp nhau chăng nữa, trên trời ngay sau | atu 
Xé-linh ven nghia cü lao, . 925 1 


Tơ mành chon bứt, cát eao cách hồng ; 
Thánh cung doi ké trinb dóng, 
Em máng rỡ chi, nắm đồng dủ năm. 
Huệ tươi năm nhánh hương trầm, 1 
Biên ân ái Chúa, thấm dầm thánh thoi; 930 f 
Ước trông dà phi nguyén rồi, q 
Chi em chấp cánh cõi trời xa xâm; - | | 
Lira thiéng luyén sach nét pham, 1 
Say sưa mến Chúa hết tâm hết lòng. | 
Giot mua pha bién minb móng, 935 « 
Biến tan, tiêu hóa, sáp trong lửa lò. 5 


(1) Céline : Chi thir bày. 


vat VERA 
Nguyện rang: « Bạn hoi Gié-su, 


۴ Mi miều phép tắc, toàn no phước lành. 


Thé gian sao nó vô tình ? [ 940 
Già chon chẳng xét, trọng khinh không tường ? 
Của hèn phàm thể, yêu thương, 
On cao phước trọng thiên dang, dé duôi. 
Giê-su đáng mến vô hồi, 
- Mấy ai tin kính, mấy người cậy trông ? 
Loài người phụ dạ bạc lòng, 945 
Con xin mến Chúa thi chung ven toàn (1) 
Lửa thiêng : hay đốt tâm can, 
Thiêu tôi tiêu hóa biến tan trong Người. 
Gié-su yêu dấu lòng tôi, 


` Tôi hôn tôi kính chẳng rời. Amen ! 


(1) 9 Juin 1895. ` 


au. dB 


ĐOẠN THỨ MƯỜI 


Thang máu lén troi — Dang thơ du — 
Coi chi em Nha-tap — Con xao #iën 
— Long sốt sing yéu người. 


Gió bung cánh phụng càng lên, 990 f 
Mặt trời càng chói, càng nhìn càng ua. a 
Cà kia tróng nuóc, doi mua, 
Trầm vào bién cá, say sưa ngán nào! 

Théré càng dà lén cao, 

Càng trông chap cánh bay vào thiên cung. 955 . 
Dinh ninh chí quyết bền lòng, 
Phài nén thánh cá mói tróng lén trói. 

Nghi mình phận móng nhỏ nhoi, 
Trọn lành đỉnh ấy rất vòi voi cao. 


Trèo như các thánh kham nào ? 960 € 


Tấm lòng chon chất ước ao thật thà : 
«Gié-su quảng đại, ۵ Cha, ۱ 
«Lóng con khàn nguyén cao xa tron lành. 

«Phan con đức kém tai khinh, : 
«Ste hèn thân yếu, cất minh không kham. 965 
«Phàn con bé mon đã cam, | 
«Cho theo dàng tắt tháng dam về trời. 
«Giàu sang kia kẻ ở đời, 
«Lau cao, /hang-máu đưa người đỡ chơn.. f 
«Con nay bé mon cê do:n, 970 4 
«Strc không leo nói cây thang tron lành. 


1. 


OR uL 
«Chó chi con cüng phát minh, 

Mot (hang-máu nhiệm dem mình lên cao». 
Những là rày ước mai ao, 


| "Thánh kinh lần đọc âm hao cho tường. 975 


Mấy lời Đấng rất khôn ngoan, 


B Lời vàng chon thật, là thang-máu mau : 


«Hoi con, bé mon chớ âu, 


| «Cha giơ tay Am, hãy mau tới cùng. (1) 


«Me lành nậng niu hít hun, 980 
«Này Cha cũng thế, im bồng con lén. 
«Óm con trên gối ủi yên, 


.4 «Cho con vui da khỏi phiền lòng tây. (2) 


«Néu không giống trẻ thơ ngây, 


Û «At con chãng dáng hiêp vày thién cung.»(3) 985 


Áy lời chon thật vô cùng, 


| Théré dà dáng phi lòng khát khao. 


Lời đâu êm ái ngọt ngào, 


| 4 Lời như tuón ruói mưa dào xué xoang : 


«Gié-su thang máy thiên đàng, 990 
«Cánh táy của Chúa là thang máy nầy. 
. «Con như trẻ bé thơ ngây, 


HA «Chon di lng chứng, cậy tay Chúa bóng. » 


Ấy dàng «thơ au» lạ lùng, 
Là đàng : (hương mến, cây trông, phú mình. 
Như con thảo với cha lành, [995 


| Vui buồn thỏ thé, tấm tình thở than. 


(A) Prov. IX - 4. | 
(2) Isai. LXVI - 12, 13. 
(3) Math. XVIII - 3, 4. 


EN‏ 7 بت 
Dén lóa üp chàu sao dang,‏ 
Hương thơm không gió cũng ngan ngát mùi !‏ 
Nhà dòng trong lúc thiếu người, : 1000 f,‏ | 
Théré đắc linh lãnh coi «tâp minh». ê‏ 
Chúc «thầy» xem sóc nữ trinh,‏ =- 
Chi dàng cho trẻ tập tành nẻo nhơn.‏ 
Phân lo chỉ về thiệt hơn,‏ 
Nào đàng nên thánh, nào ơn lên trời. 1005‏ 
Gánh là gánh nặng đôi vai, |‏ 
Không cao phước đức, không tài liệu kham. :‏ 
Lira thiéng dà tuyét lóng phàm, J‏ 
Chói từ chẳng khói, phái cam vưng lời.‏ 
Hết tinh giúp đỡ moi người, 1010‏ 
Kẻ buồn an ủi, bày vui truyện trò;‏ 
An cần hơn thiệt nhỏ to, 5‏ 
Tánh hư giúp sửa, đức lo giói mài. ü‏ 
Cùng nhau nguyện tối gẫm mai,‏ 
Gần lò sốt mến. dễ ai không phừng. 1015‏ 
Đưa tay dẫn lối chỉ chừng,‏ 
Kìa nơi cảnh phước, nọ rừng hiềm nguy.‏ 
Nữ trinh thảy thấy yêu vì,‏ 
Nghe dường Chúa phán, gắn ghi tâm tinh.‏ 
Hàn lời kinh thánh dinh ninh : 1020‏ 
«Düng người bé mon làm kinh đất trời.»‏ 
Đóa hoa sắc sở tốt tươi,‏ 
Chúa xuân toan bẻ trau giôi thiên cung.‏ 
Lửa yêu càng cháy càng nồng,‏ 


d. 


E Xác ve thát théo hinh dong gây mon! 1025 


Ngày đêm khoắt khoải héo don, 


| Binh vương tho huyết, khôn toan phương bai. ` 


Đến tuần Chúa chết, nhớ ngày, 


. Máu tuôn cuộn cuộn, khăn tay ướt dam. 


Théré nức dạ mầng thầm : 1050 


«Rà tường ngục xác, giam cầm hồn linh. 


«Chim câu toan vượt lưới mành, 
«Cánh hồng nương gió, trời xanh lướt vời. 
«Nay ngày Chúa chết chuóc doi, 


` «Ngày nào tốt nữa, Chúa tôi hiệp vay ?» 1035 


Trời xanh hé cánh cữa mây, 

Chờ người thanh quí nương vai ban tinh ! 
Ai hay ý nhiệm cao minh, 

Vu qui còn đợi ngày lành về sau ! | 
Đàng dài còn gánh nặng trao, 1040 


- Bé treo giá ngọc, dé cao tuói vàng. 


Chín từng đóng cữa thiên dàng, 


- Thé gian hắc ám lai hoàn u minh; 


Chüa trên gói lắm cực hinh, 


Nỗi tâm rối rit, nói mình đau thương! 1045 


Trí lòng không vấn mà vương, 


“Tối tâm không biết đâu đường thật hư | 


Bốn phương dày mịt sương mù, 
Tróng lên nào thấy vân cù noi nao ! 
Linh hồn cực lực xiết bao, 1050 


` Nhu đêm mù mit, làm ngao ngán long! 


Kẻ thù luồng gió nương dêng, 


— AB. فان‎ 


Xui cho rün chi, chàng tróng cón gi ! 
Rằng : « mi dà khéo tu tri, 

« Chết rồi còn có trông chi mà ngờ ! 1055 
« Thương cho những ke ngu kho, 

« Chôn thân vàng ngọc, làm nho nhuốc minh! » 
Bơ vơ trong cói u minh! 

Ba đào quyết giáp thuyền mành giữa khơi ! 


Khen cho vàng đá dạ người, 1060 


Trái Tim Chúa cả, vững nơi neo thần. 
Sóng xao gió giập tưng bằng, 
Đá kia giữa bién mấy lần vững chon! - 
Bền tâm chịu khó đâu sờn, 
Dâng lòng mon mêy đền ơn cao dày; 1065 
Bao nhiêu thánh giá, kê vai, 
Một mình gánh vác thay ai tội tinh ! 
Giữa con sóng ca gập ghình, - 
Mà lòng yên Ôn càng tin mến nhiều. 
Lửa thiêng đốt ái nung yêu, 1070 
Sống thương chết mến là đều ước mo! 
Sống là sống gượng đợi chờ, 
Bao nhiêu tâm trí phát pho chín từng ! 
Một lò hai ngọn lửa phừng, 
Ngọn yêu mến Chúa, ngọn thương loài người ! 
Linh hồn quí trọng vô hồi, [1075 
Công linh máu Chúa ra đời chuộc cho. 
Mà xem thé giái họa đồ, 
Vô vàn vô số kẻ thờ qui ma! 
Linh hồn nó phải đắm sa, 
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… Uông công cứu chuóc, xót xa lòng vàng. 
Tình thương khươi động can tràng. 


“Ước gi có cánh, tứ phương giảng truyền. 
Ước gì sơn cước các miền, 


' Sấm vang tiếng Chua đội liên nhon loài. 
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Ước gi sanh phận làm trai, [1085 


_ Ven mây lướt sóng, dep gai chỉ dàng. 


. Hién thân gieo vãi Évang, | 
Chon trời góc bién, trừ hang hố nào! 
Hồ thay sanh phán tho dao, 1090 
L trời dà dinh biết sao mà bàn ! 


+ 
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Việc đâu khêu tấm gan vàng, 


_ Xay chưng nắm ấy tin nhàn nhắn nhe. 


Ráng : bên Nhà-kín Nam-ky, 
Tách lập ngánh Bắc, nên chỉ thiếu người. 1095 
Nài xin chó né tách vời, 


` Giúp khi non yếu phương trời xa vân 


` Biết tin thánh nữ nguyện thầm, 
` Ước chi phước ấy xuống nhằm Théré. 
Sẵn lòng cách nước lìa quê, 1100 
- Dang thân xa xác, chẳng nề lao đao ! 
Miễn vang danh Chúa, quản bao, 
Gọi là chút đáp ơn cao ngài dày, 
Lòng người, ý Chúa, khác thay, 


` Nhơn nguyền như thử, Chúa rày chẳng cho. 
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Rằng : «noi muôn dám trường đồ, 5 


û «Than con gầy vö, sao cho cùng đường. 
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«Làm khi mưa gió vô thường, 
«L&y ai liéu ké tim phuong cho toàn !» 
Ngàm ngùi cháng dám luàn bàn, 1110 
Vui long vung thửa moi đàng ý trên. 
Chấp kinh hay lúc tùng quyền, 
Bề trên ý chỉ, là tên địa bàn! 
Hay gì thắng cả thế gian, 
Người mà tuyệt y, mới trang anh tài ! 1115 
Không sang được rốt phương trời, 
Thì đem tất dạ giúp người đồng môn. 
Trên yêu Chúa, dưới ái nhơn, 
Thương người ví thê, chẳng hơn cũng bằng. 
Tiệc ly, Chúa trối lời rằng : à 1120 
«Yéu nhau, như thé Cha hằng yêu con.» 
Lời vàng ghi chép lòng son, 
Quyết tâm nắm giữ, ven toàn máy lông, 
Chị em lớn nhỏ trong dòng, 
Tánh dầu năm bảy, mà lòng không hai. 1125 
Thương nhau há phải dé hoài ? 
Mỗi người mỗi nết, dầu ai cüng là ! 
Thương người khác thé thương ta, 
Chẳng kỳ hap ý, dẫu mà nghịch tam. 


Thương nhau thế mói cao thàm, 1130 | 


Phải nhiều tế lé, phải trăm lần din. 
Loài người chưa phải thiên thần, 

Ep lòng nhịn tanh, cắn răng chịu loi! 
Ai làm cực trí, vui cười, | 


Ai xin giúp đỡ, chẳng đôi lần nài. 11255 
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Vô tinh cất lộn, lấy sai, 


^ Dẫn tâm chẳng chút nhăn mày hở môi ! 


Thi on đâu đợi tiếng người, 
Dau chưa ngồ y, dà vui tay làm. 
Trong dòng có chị vô tâm, 1140 
- Cực lòng thánh nữ đã ngầm lại sâu. 
Thường tình ai chẳng buồn sầu, 
Mà lòng cang nghị chẳng châu đôi mày. 
Lại tìm đỡ việc thế tay, 
Gặp, cười vui vẻ, nói, hay diu dàng! 1145 
La lùng, đồi ghét dem thương, 


- Tánh càng khó chịu, lòng càng nguyện cho! 


Động tình, dẫu sắt đá trơ, 


|. Lòng người dàu nó làm ngo di dành! 


Chi kia từ biết lỗi mình, 1150 


| Lòng khàm phuc nét, mắt nhìn noi gương. 


Càng yêu càng mến càng thương, 


- Giải bày tâm sự, moi đường cần tin. 


Lần kia chị khác vô tình, 


| Đã lầm lỗi, lại đồ quanh cho người. 1155 


Long đà muốn cải chối lời, 


Din tâm lại nin. thánh thoi vui mừng ! 


Thân nhi nữ, dạ anh hùng, 


- Thắng người có kẻ, thắng long mấy ai? 


Non cao, bién thám, sông dai, 1160 


- Vì thương mến Chúa, bao nai công lao. 


. Công cao, phước đức càng cao, 


Xác mòn moi thể, hồn khao khát trời ! 
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DOAN THỨ MƯỜI MỘT 
Yêu người — Quên minh — Hai anh 
làm Thầu cả — «Hầu kéo tôi 
lên cùng Chúa.» 


Yêu người đức quí trên đời, 
Công phu nhiều nói nắn gidi mới nén ; 1165 
Gié-su thánh chi ghi truyền ; 


Thương người cho thật, tuyệt nhiên quên mình | "^W 


Néo nhon cũng lắm gập ghinh, 
Nhát cay, so dáng tbuóng tinh xác ta. 

Théré dà diét lóng tà, 1170 
Tâm tinh ước muốn hằng là thửa trên. 

Sự đời giữ sạch trọng, hèn, | 
Chẳng còn wa thích, ché, khen vật dùng. 

Có khi đang lúc túng cùng, 


Đồ dùng lại mất, mà lòng chẳng than. 1175 


Có khi sáng kičn lé ngoan, 
Chi kia mao nhán, cüng an thira tinh. 
Bui tràn chẳng bgn gương thanh, 
Soi lòng, có Chúa thiên dinh mà thôi. 


Lúc cười, lúc nói, lúc choi, - 1180 . 


Lời lành, truyện thánh, giúp người mến tin. 
Chẳng cho đề ý thỏa tình, 


Hằng nhường nhịn hết, phần mình chẳng xem, 


Những khi xem sóc chị em, 


suy minh tri mon, khôn dem tài hèn. 1185 . 


Chỉ trông lượng cả vô biên, 
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| Gié-su chẳng phu kể nguyền cậy trông ! 


| 


Chủ chiên, chẳng phải làm công, 


- Hő hầm chẳng quán, gai chóng dau nai. 
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Hé là làm lỗi, nói sai, - 1190 


| “Một lời dịu ngọt kề tai khuyên đừng. 


Đủ đều êm, xäng, thẳng, dùn, 


Chẳng hề nan chí mà dung tung lòng | 


Cho cay cho ding là thương, 


i| Cho ngon cho ngọt, là đường ghét nho. 1195 


` Thuốc hôi, đẳng miệng. binh nhờ, 


| Dũ thuyên, chừng ấy lòng thơ hghen ngào ! 


Théré lời nói la sao ! 


| Mật êm đầu lưỡi, sắt dao thấu lòng. - 


Cam nang hai phép thường dùng; 1200 


| Nguyên cầu, té lễ đề công phá thành. 


Mắt tỉnh, như thấy tâm tình, 


-| Việc người chưa tỏ, thi mình đã hay. 


Chị em thương thể mẹ, thầy, 


| Có đều tâm sự, tỏ bày tóc tơ. 1205 


Thấy người tôn kính, lòng lo, : 
Éo le chước qui quanh co lưới tà. 
Thầm xin Chúa gởi nhuốc nha, 


` Làm cho si nhục kéo ra cậy mình. 


Chúa Trời nhậm thửa nguyén xin, 0 


|. Chị kia bao biếm dé khinh đến đều ! 


Càng nhiều si nhục càng yêu, 


- Tấm lòng can dim đã siêu tanh phàm. 


Yêu người còn lắm cao thâm, 


+ DJ's 


Ké nào khó tánh càng ham truyén tró. 1215 | 


Ép minh vui vé nhó to, 
Tim phương giúp đổ, chẳng so do người. 
Với ai cũng min duyên cười, 
Cũng tình ân ái, cũng lời đơn so! 
Bà kia lào mao niên co, 1220 
Mang thêm tật bịnh, đôi co rầy rà! 
Thấy bà, các chị tránh xa,. 
Théré tất hạ, làn la đỡ dàn. 
Trao tay, dắc bước, chi chan, 


Khi vào phòng thánh, khi lần phóng án. 1225 


Tánh già, sanh tật cán nhăn, 

Khéo chìu chuộng lắm, cũng rằng no kia. 
Bắt khoan, bắt nhặt nhiều bề, 

Vin đi cham rải, rằng: ré to rùa. 


Dắc đi nhặt bước, tưởng vừa, , 1230 4; 


Bà rằng: kéo lết lôi dùa tôi sao? 
Théré tươi min má đào, 

Hết lòng nương ý, trước sau châu toàn! 

| hiền, dá cũng mềm gan, 

Binh nhơn mến phục, trăm đường cậy tin. 1235 
Giúp người, ắt phải quên mình, 

Nhin người càng phải diệt tình ý riêng. 
Thương người, phải tánh cao thiêng, 

Thêr¿ thánh nữ vẹn tuyền gương nhơn. 


» 
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Bấy lâu nghi, then nguồn con, 1240 
Hồ sinh phận gái, hẹp chon nhiều bề. 
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Phái chi sanh dáng nam nhi, 
“Vô doan chăng nữa, cùng thi anh trai. 
Dâng cho Chúa tạo muôn loài, 


- Vào hàng Linh mục, hằng ngày lễ dáng! 1245 


Nghi thói, lai tiéc náng náng, 
Hai anh sao sóm tách báng thién dàng! 
Phải còn ät cüng vào hàng. 


` Không ngôi mão ngọc, cũng trang dai vàng! 


. Cao-dương té lễ thánh Ban, 1250 
Anh cầu em nguyện, hương ngan ngât trói! 
Gié-su ái tuất chiu lời, 


| Sy mình không liệu, long Người đã toan. 


Có người tu si viễn phương, 
Gần hàng đạc đức, tin nhàn nhắn dem. 5 
Thiêng liêng xi chọn một em, 
nơi tịch mạc, giúp thêm lời cầu. 
Đề khi muôn việc, mặc dầu, 


- Có em khán nguyện qui tàu cho cùng. 


Hằng ngày anh đứng thánh cung, 0 
Misa té lé, hiép lóng vói em. 
Ai ngó khóng hen mà nén, 
Théré dáng chon kết nguyén tương thân. 
` Lưỡi đâu kề nỗi vai mäng, 
Nguyện cầu càng gắn mười phần hơn xưa 1265 
Phi long ước những bao giờ, 
Chon trời góc bé, tông đồ hiệp nhau! 
Người cầu khán, kẻ công lao, 
Hai người một ý cao rao đạo trời. 


EE 97 


Làu làu nhan goi trao lói, 1270 4 m 
Những hàng thiết ái, nhắn người xa phương! J 
Giê-su quảng đại khôn lường, E 
Ước ao có một lại thường có hai. ! 
Kéo cón khát vong ai hoài, N 
Kéo còn tüi phận nữ hài ra chi! 1275 ۶ 


Không di giảng dao, như di, | 
Hồn nương cánh gió cao phi khắp miền. 

Từ rày ra sức cần chuyên, 
Dâng thân nguyện giúp, kẻ truyền Phước-âm. 


| Hàm minh, chiu lé chü tám, 1280 - 
Cầu cho ngoai giáo bó lầm, tìm ngay. 1 
Cầu cho Nam, Bác, Đông, Tây, 0 


Tung hô danh Chúa hiệp vầy làm tôi | 
Bao giờ cho cà đất trời, 1 

Thành tâm kính phuc rập lời ngợi ca. 1285 ٢ 
Rày còn trời đất cách xa, 

Tấm thương tấm mến biết là sao xong ! 
Trông vừng mây bac chín trùng, | 

Linh hồn bức tire, tấm lòng xôn xao. 

— Than rằng : «Bạn thánh ngọt ngào, 1290 

«Trao tay xin dắc em vào cõi mây... 
«Kéo em theo đổi hương bay, 

«Bao giờ em dáng vui vầy hiệp hôn ? 
«Gié-su bạn hỡi chí tôn, 

«Em thương em mến trót hồn xác em! 1295 
«Chó chi bién hóa trái tim, | 

«Cho em chứa mến, mới êm thửa lòng ! 
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«Gié-su dáng mén vó cüng, 
- «Ngà vào lòng Chúa, xin bóng đỡ con. 

«Tin thành mót t&m lóng son, 1300 
_«Trắn minh tay Chúa, xin hôn con cùng! 
.«Gié-su diu ngọt êm lòng, 


| «Ngày nào dáng thấy thánh dong cõi trời ! » 


VM‏ کے 
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Trông cậu Ð C T — Thiên đàng xuống viéng — $ 


Nghi an trong sự yêu mên. 


Lòng thương nói chẳng hết lời, 


Thương là khoa học tuyệt vời nữ trình. 1505. 


Thương làm thỏa đặng chút tình, 
Thương nên phú trót than mình cậy trông. . 
Trẻ kia trên cánh cha bồng, 
Ngã đầu hoe tóc vào lòng, ngủ an! 


Tram déu bang tinh thanh nhàn, 1310. | 


Có cha üm lanh, diu dàng hát ru 7 


Ày guong ké mén Gié-su, 
. Phú thân tay Chúa hộ phù đỡ nung! 
Hương thơm bay khắp chín từng, 


Thiên đàng mến đức vui mừngxuống thăm 15315 - 


Đêm kia an giấc gối nằm, - 
Thướt tha ba bỏng xăm xăm lại gần. 
TO tình luyến ái ân cần, 
Thêrê nhìn được Me An lập dòng(1). 


Gối qui, tay chấp, măt trông. 1320. 1 


Dung nhan Mẹ thánh lạ lùng tốt xinh! .. 
Ra chìu quyến luyến nhơn lành, 
Mừng lòng thỏ thẻ chút tinh mày may : 


(1) Bà Anne de Jésus là dáng rất nhơn đức, đã dày 


công giúp bà thánh Thérésa d'Avila lập Dong kin và ۲ 


chính bà đã lập Dòng kín bên nước Langsa. . 
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«Me ôi, xin Me tỏ bày, 


«Con con ở thé dài ngày lắm chăng? 1325 


— «Û con, con hày chác ráng : 


E bao làu nita thién dàng ruóc con.» 


.— «Me ôi, xin Mẹ nói luôn, 


- « Chúa trên có đẹp lòng don con cùng ? 
| 
| « Hoặc thay việc khác mới trông on Người? » 


« Việc lành mon máy, nên công? 0 


Mẹ nghe thiết yếu min cười, 


| Dung nhan càng đẹp, càng tươi, càng mầu. 


— «Théré, con chớ lo âu, 


| « Vững lòng an dạ, Gié-su vui tinh.» 1335 


Nói thôi, ôm thánh nữ trinh, 
Ké môi hôn ma... giut mình chiêm bao | 
Tróng theo nào thấy đâu nào! 
Mà lóng khoái lac, ngọt. ngào vô biên, 
Tưởng là hồn tới cói thiên ! 1340 
Ai hay còn chốn ưu phiền tràn gian ! 


* 


Có khi lửa mến nóng nàn, 


Muon lời thỏ thé, chứa chan ân tinh. 


«Gié-su, ở Bạn khiết trinh, 
- «Con xin làm mẹ sanh linh mọi người. 1345 
«Xin làm tbiy-cà Chúa Trời, 
- «Tong đồ, Tán si, giảng lời Thánh kinh. 
— «Xin làm Tit dao Nghia-binh, | 
_ (Chết nơi tên đạn, xưng danh đạo màu! 
0 


BR 


«Chó chi làm ding anh hào, 1350 ۲ 

«Tuóng pha thé giái, cao rao Chúa Trời ! Lm 
«Cám có Thánh già noi noi, 

«Cho chi rốt cdi, cùng đời giảng liên | 
«Nhut là tử đạo triều thiên, 

«Đều con nhân bé khán nguyền ước ao! 1355. | 
«Chó chi dáng chịu tù lao, 

«Các hinh cực dữ rát rao lâu dài. 
«Da tan thit nát xé xài, 

«Bê đền chút ngài cao dày Chúa tôi.» E 
Buc lóng, nói dáng hà hoi, 1360 ۰ 

Tuy đều mê tưởng, cũng vui Bạn lành. 3 
Thánh kinh chi dánh tron lành, 

Nghi thương an mên trên minh Gié-su. 
Trim ngàn một những ước mo: cO i 

«Tim như bién cả, mến cho phi lòng. . 1365 E | 
«Các anh chuyén viéc anh hüng, 3 

«Con dày nhỏ mon ở trong quanh nhà. 
«Deo theo lần than bên cha; 

«Con thương cha lắm, dáng hoa tö tinh!» f 

| Dóa hoa, ấy việc hàm-minh, 1370 3 

Tuyél-lóng, tuyét-ÿ, hoa xinh ngạt ngào ! i 
Chăng hë bô dip nhô nào, 

Gai đâm, miễn dáng nu đào tốt tuoi : 
«Gié-su xin hãy min cười, ˆ 4 

K Lòng thành lễ bạc, Chúa vui nhậm 77 1375: k 
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1 à DOAN THỨ MƯỜI BA 
| Bit Calavarió — Bay v và trời — Phong thánh 


Chim câu ríu rít đêm ab 
- Tiếng kêu nhớ ban, lạnh lùng tuyết sương ! 
| I ` Bao giờ xuân chiếu bóng dương ? 
۳ THÊ tan mưa thám, gió sương, đêm mù | 
| ۲ Hón cón trong xác nguc tü, 1380 
3 . Tróng lén thién cánh luong thu dói hàng ! 
a Gié-su còn muốn thét vàng, 
lễ - Sao cho chói lói hào quang mới là | 
Ê . Kê từ dở gót lia nhà, | 
- Một phen ly biét xót xa adn phán ! 1385 
3 Ca-la (1) khấp khénh bước lần, 
| Vac cây Thánh giá, theo chân Ban lành ۲ 
| ۲۳ ngày chốn thánh én mình, 
- Bao nhiéu té lé dep tinh y riéng. 
H Bao nhiéu cuc nhoc lao phiën, 1390 
Ê Tánh người không phải tự nhiên trọn lành ! 
| —— Ngọc kia chẳng giữa chẳng thành, 
f Cui đầu mọi lễ, chịu khinh nhiều lời. 
| Mat hang vui mát tươi cười, 
| Ham đều sỉ nhục, ưa người gắt gao. -- 1395 
E Nữ nhi lòng da anh hào, 
û - Luật dòng nhiệm nhặt, to hào dám sai. 
.  Nhirng khi đau đớn hình hài, 
7 m hề xin chước, một hai sự gi, 


) Calavarió — Núi khó. 


Bao giờ còn sứe cứ di, 
Cir làm phận sự, cứ y mọi người ! 
Luôn luôn gương mặt mỉn cười, j 
Một lòng dau đớn, chín hồi xót xa ! 1: 
Xem hằng vui vẻ như hoa, I 
Người rằng : có phước, kẻ là : được cưng ! 
B:ết chăng lúc thánh lâm chung, ۱1400 
Vung lời tô nôi, hai hùng mới hay | 


11 
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| ۲ 

Những khi xác ốm mình gầy, 3 j 

Của án chẳng được, nhịn rày chẳng than ! 4 " 
Những khi tuyết lạnh đêm hàn, 1410 ~ 


Thân non run ray, khôn an giấc nồng ! 
Những khi gặp nỗi cực lòng, - 

Mẹ rầy, chi trách, dưng không, chẳng hề ! 
Những khi bịnh nạn mỗi mê, à 

Thuôc càng dáng dót, miéng ké hop làn! 1415 _ 
Những kii thiếu thốn vật cần, 

Vui lòng chịu vậy, chẳng năn nỉ lời. 
Những khi ấy mặt tươi cười, 

Dâng bao nhiêu khô, đền bồi, xin ơn. 3 
Tập lòng cam chịu chẳng sờn, 1420 f 

Lấy đều cực khó làm hon ngọc vàng. E. 
Bé ngoài thon thớt diu dàng, - Tê 

Mà lòng nhon đức lai càng binh yên ! | 
Satan nhiều nói ghét ghen, 

Bày mưu quyết hại một phen sau cùng ! 1425 ` 
Gieo nên một sự ngã long, 

Mây mù ám ảnh, nương long bồi hồi ! 


لج نے 


۲ Ráng:« mi sóng giữa bụi đời, 
-« Lay chi mà chắc Chúa Trời yêu thương ? 
à « Thánh xưa nhon đức phi thường, 1430 
K Hày còn nho bon, so trường phán tra. 
` « Mi đà mắc luói qui ma | 
T ¿Làm đều con trẻ, kê là công linh ! » 
E Théré hồn xác cực hình, | 
3 Qui càng làm dữ, chay quanh hầm hầm ! 1435 
3 Thánh trông kêu Chúa âm thầm, 
| Hết lòng tin cậy thành tâm phú mình : 
E « Gié-su, hói Ban nhon lành, 
T «Cho dầu sống thác, hết tình cậy trông ; 
[` «Này kia qui dữ hành hung, 1440 
_ «Cứu con khói chước ngã lòng bó Cha! » 
۱ Trong phóng đèn thánh ngọn lòa, 
4 Soi tan u ám, qui ma kinh hồn. 
— . . Cả nhà hoa héo, có buồn, 
| A “Nguyện cầu Thánh Mẫu tiếp luôn chín ngày. 1445 
E Ngửa trông lượng rộng cao dày, ۱ 
| Xưa kia chữa trẻ xin ray đoái thương ! 
1. Cứu hoa khỏi nỗi phong sương, 
| Dài ngày ở thế xông hương cho đời ! 
____ Lòng người chang thé lòng trời, 1350 
- Kỳ hoa phải tiến vào nơi bệ vàng. | 
Binh nguy một khắc một tăng, 
| Mạch lý trầm phục, thuốc thang tài nao! 
| Khiéng người xuống chốn liệt lào, 
… Chi em roi luy, nhìn nhau xót long! 1455 


UE ES 


Than rằng : « Chi bó cữa phóng, 
« Bao giờ trở lai ban cùng chi em ! 
« Bấy lâu vui vé hóa êm, 
« Rày ai guong sáng, ai thém lói lành ? » 
Bên giường thánh nữ sửng nhìn, 1460 ' 
Nghị dung Đức Mẹ, đẹp xinh rạng ngời. mn 
Nguyện rằng : « Ó Me, Mẹ ôi ! 
« Nhó xưa ngự xuống min cười với con. 
Mẹ lành dep dé khoan nhon, 
« Dáng yéu, dáng mén, dáng tón, dáng vi. 1465 
« Chó chi làm duoc nam nhi, 
« Con làm Linh Mục, giảng ghi Me lành ! » 
Xác ve thác théo tơ mành, 
Miệng còn gắn gượng kêu xin nhiều lời, 1 
Ngày càng món sức yếu hoi, 1470 ] 
Cita tà hé mó, cói trói cháng xa ! d 
. Giữa năm, nhằm lé Đức Bà, (1) 
Thêrê rước Chúa thiết tha phen cùng. 
Ba mươi tháng bảy bịnh xung, | 
Xức dầu cho kẻ làm chung kéo ۰ 1475 
Nữ trinh hón hở mặt hoa, 
Thưa rằng : « Xin Me kháng tha phép nầy. 
_« Đề con chết khói cách dày, 
« Me đừng sáu thám trong ngày vui con. 
« Gié-su chuc cánh thém món, 1480 
« Kia Nguoi tói ruóc linh hón con di. | 


(1) 16 Juillet... Notre Dame du Mont-Carmel. 


T m 


-  « Bao giờ vui ve tới qué, 
_ «Con làm mưa xuống phü phê hoa hồng ! - 
—. « Kia nghe nhạc coi thiên cung, 
` « Bên tai êm ái la lùng tiếng ca ! 1485 
« Phận con Chúa phú cho là, 
« Dem người mến Chúa là Cha nhon lành. 
E « Ước ao lên cói thiên dinh, 
> Làm lành cho kẻ linh dinh dưới đời ! 
4 « Ước ao truyền lai moi người, 1490 
-« Bang thiêng thơ ấu. là noi tron lành. 
—« Dang nầy chi tại bó mình, 
1 Cay vào tay Chúa như tinh con tho. 
« Viéc nhó mon, chó thó o, | | 
` « Gié-su ưa lễ don sơ nhỏ nầy ! 1495 
-« Bang nầy rất that rất hay, 
5 Đưa người bé tui vào ngay thiên dàng. 
| ‹ Gởi mình tay Chúa diu dàng, 
:« Ta trông cậy Chúa, chó rằng quá đâu. » 
| Linh hồn cao phám nhiệm mầu, 1500 
` Lời tuy đơn gián, thám sâu khôn lường ! 
iq Hoa kia déng gió chang nhường, 
3 où da lá ngọc, thảm thương cành vàng ; 
E -~ Théré binb dà nguy nan, 
- Da bao xương liêu, 40 choàng vóc mai! 1505 
— Thân mình không sức tró day, 
_ Ngực còn hoi hóp, chơn tay rả rời ; 
Trí hằng tỉnh táo thưa lời, 
p He môi cir nó nu cười nhir hoa. 


(| | ۱ 
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2۹۳۷ Y aset 


Lâm chung giờ ấy chẳng xa, 1510 

Gang hơi kêu Chúa thiết tha cạnh lòng: 
«Chua ôi ! hay xuống mau cùng, 

«Kia thần u ám dà hóng phü vây | 
«Me ôi ! nguyện giúp cầu thay ! 

«Chén tàn khó dà ngập đầy tràn ra. 1515 
«B&y lâu chịu khó rất là.. 

«Liéu thân con cứu người ta khỏi nàn. 
«Long con vui vé hi hoan,. 

«Vi con dà trót theo dàng mên thương.» 

| Théré thim thíp bên giường, 1520 

Đôi tròng truc thị, diu dàng ái ân | 
Tay ôm chuộc tội than rằng : 

«Con yêu mến Chúa» Hón thăng cối trời ! (1) 
Lưỡi gươm yêu mén qua rồi ! 

Toàn thiêu sinh lễ dâng nơi đài tiền! — 1525 
Chim câu phụng ầm bay lên, 

Giê-su Bạn thánh, triều thiên trinh đồng ! 
Dung nhan tươi tán la lùng, 

Miệng cười như đóa hoa hồng trời xuân ! I 
Đây nhà bát ngát hương lan, 1530 | 

Không hoa mà lại mùi càng thơm thay. / 
Chị em thấy sự lạ này: 

Một lin ánh sáng thẳng bay về trời ] 
Triéu thién chói lói rang ngòi, 

Bói từ đất thấp, vượt vời trời cao ! 1535 


-—— dá  o———À ع ج‎ — — Rr die Sn ——8 ` — 


(1) 30 Septembre 1897 
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Ek ee 

` Mêt bà đầu óc nhức đau, 

- Lấy lòng tin cậy, cúi đầu hôn chon. 

0 Tức tbi binh biến, khó tan, 

- Nói mừng chi xiết, muôn ngàn đội ơn. 

- Nghe tin Thánh nữ từ trần, 1540 
7 Giáo nhon tới viếng, có phần cậy tróng! 

3 ۱ Chuói làn, ánh váy, vật dùng, 

| Bua vào đá dên. dem lòng kính tin! 

3 Ba ngày an táng nữ trinh, 

| Chờ tay phép Chúa, điện danh chói lòa. 1545 


3 Bón mùa xuân lại thu qua, | 
۲ Chí tôn Chua cả nhiệm ra phép quyền. 


E — Chậu kia ai nở úp đèn, 

| Hoa lan day giếng, hoa sen chôn bùn | 

۱ Quyền thơm «Truyện mêt linh hồn» 1550 
- Tiếng bay bón bién, danh đồn khắp noi. 

——- Người người mộ doc ham coi, 

| Động tình kẻ dữ, giục soi người lành. 

- — Bem lòng kêu khan cầu xin, 


| p" hang đắt nguyện, cầu tin dang lời a 1555 


Ấy là những {rûn mura roi, 
` Hoa hồng mầu nhiệm rưởi dồi thé gian. 
E Moi nguói, moi buc, moi hàng, 
| Xa phuong viễn xử tìm dàng Lixio(1). 
- Kéu xin khan nguyện bên mồ, `. 1560 
Kê ban on lạ, người bho sức thiêng. 


NECI Thành Lisieux 
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Ró-ma Hội thánh ủy quyền, 
Mở đàng tra vấn, danh truyền thật hư. 
Phái viên tài lực gồm dư, 
Mấy phen hội nghị, mấy thu luận bàn. 
Đệ tờ phúc bám Giáo-Hoàng, 
Nầy hai phép lạ rõ ràng hiền nhiên. 
Có người thệ quyết chứng miêng, 
Còn bao nhiêu khác chẳng phiền kê ra. 
Một thầy tuói độ him ba, 
Vuong mang lao tồn, vốn là si In. 
Mấy năm đèn sách công phu, 
Thân ve hoi hóp, phù du bóng tàn. 
Danh y lương dược vô phương, 
Mười phần hết chín, thế gian bất tài. 
Thầy bèn ngữa nguyện Nữ-hài, _ 
Hai phen cầu khần, chín ngày kêu xin. 
Đủ ngày, bịnh biến mất hình, 
Hết lao hết ton, hoàn sinh vui mang! 


Danh y khán nghiệm dûng dưng, 1580 . 


Lập tờ minh chứng, ca xưng nhiệm màu ! 
Lai cón mót nir tho dào, 

Dâng mình tôi Chúa tường cao Nhà dòng. 
Phát lên chứng bịnh lạ lùng, EC 

Ruột gan ung độc, hinh dung gầy món. 1585 1. 
Xức dầu, dọn sẵn linh hồn, | 

Ba näm dü thuóc, chäng cón tróng chi ! 
Bóng đâu nhở đến Théré, 

Tiếng đồn phép lạ chở che giúp bàu, 


— 67 — 


Chi làm citu nhựt nguyện cầu, 1590 

‘Tho than thảm thiết, nói sầu bang khuâng ! 

Động tình, đồng chí tương thân, 

- Nit trinh hiện xuống ân cần ủi an : 

| « Ó em, chiu khó virng vàng, | 

-« Ít-làu sẽ khói gian nan binh này. » 1595 

Tan suong vira mói rang ngày, 

“Mắt trông bốn phía, hoa đầy dưới trên.. 

Ngần ngơ ai rõ căn duyên, 

Mäy ngày chi ấy binh thuyén làu làu. 

- Luong y nghiệm xét, củi đầu, | [600 

.Xưng rằng: phép cả thiêng màu chẳng ngoa. 

E. Xuân thu mấy độ xét tra, 

“Năm ngàn chín lé him ba linh truyền (1923.) 

| Sac phong Chon phước thượng thiên, 

"Giáo nhơn bốn biên phỉ nguyền ca tung. 1605 

Lixio thoát trở lạ lùng, 

Muôn ngàn khách lạ tới chung nguyện cầu. 

` Mra thiêng càng bữa càng dào, 

‘Hoa hồng tuôn xuống năm châu gội nhuần. 
Thé gian bó ngỡ nan phân, 1610 

| Lac lầm trở lai, tội nhon cái tà. | 

- A Phió mười một Thánh Cha, 

Hội đồng đại nghị phán ra chẳng làm. 

. Nhằm ngày mười bảy thang năm, (1) 

-Ju-bi (2) Toàn xá hăm lắm lệ thường. 5 
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Phéró rực rỡ thánh dàng, 
Hằng hà giáo hữu, đủ hàng phẩm sang. 
Giáo-Tóng cao ngu ngai vàng, 
Hồng y, Giám Mục uy hoàng vầy chung. 
Thánh Cha hạ sắc tặng phong, 
Thêrê Hiền thánh Trinh đồng Nir-nhi!. 
Linh vừa dût tiếng oai nghi, 

Đền thờ vang tiéng, xiết chi vui mirng! 
Bóng dàu birc ánh nira lirng, 

Hiện ra Thanh nữ, nghi dung chói loa. 
Ngày đêm tháp nến dung hoa, - 

- Thế gian hoan hi, thiên tòa hiên vinh! 
Thêrê những lúc bình sinh, 

Dạy dàng «Tho ấu» cực tinh cực mầu. E 
Giáo-Tóng theo y khán cầu, .. 1630 8 

Truy phong «Tấn si» thám sâu Nhi hài ! P 
Sinh tiên ước dáng làm trai, 

Bên trời góc bién, tuóng gai băng ngàn. 
Rải gieo hột giống E-vang, 3 

Cho người ngoai giáo vé dàng chánh chon. 1635 3 
Rô-ma hiệp luận nguồn con, E 

-Kinh xin Bàu chú, tăng tôn Quan thäy. 
Hô phù các hói Dòng sai, (1) 

Mở lòng kẻ lac, dác tay tim đàng. E 
Xưa kia tưởng uóc mo mang, 1640 - 

Gié-su nay dà phong ban thửa nguyền. | 


(1) 14 Décembre 1927. 


E noc. 
- Xua kia ở thé nhỏ hèn, 
Ray trong bốn bién tặng khen kính vi! 
| . Cúi đầu lay thánh Nü-nhi, 
Lixio nghĩa cũ, Nam-ky tích xưa. 1645 


- Ngtra xin cầu giúp nguyện đưa, 

- Ciru con Nam-Viét, duói xua qui tà. 

Dem về một Chúa, một Cha, 

“Dưới cờ Thánh giá, một nhà đoàn viên! 

| Lời thô tiếng kéch chép bién, = G00 
Tung hô Thánh-Nữ, gương truyền cõi Nam. 

. A Noi đòi sớm tối hoc làm, 

“Không xanh cüng tựa màu lam với Người. 
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Đoạn thứ sáu 
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Yêu người -- Quên minh — Hai anh làm thầy ca 


— «Hay kéo tôi lên cùng Chua» . 
| Đoạn thứ: mười hai 
Trông cậy Đức Chúa Troi — Thiên dang pu. 
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